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I. NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRƯỚC THẾ KỶ 20 (19 tên)

1. ĐẶNG XUÂN BẢO (không rõ năm sinh - 1802)

Tướng thời Tây Sơn. Quê quán của ông hiện chưa rõ.

Ông là một trong số những tướng lĩnh chiến đấu thân cận của Vua Quang Trung. Được Vua Quang Trung phong tới chức Đại Đô Đốc, vì thế người đời thường gọi ông là Đô Đốc Bảo.

Năm 1778, ông chỉ đạo đội quân gồm tượng binh và kỵ binh băng qua Sơn Minh (Ứng Hòa, Hà Tây) tiến ra Đại An, cùng Vua Quang Trung tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh.

Trong trận quyết chiến chiến lược Ngọc Hồi - Đống Đa, đạo quân do ông chỉ huy đã trực tiếp tham gia và góp phần quan trọng vào cuộc tấn công Ngọc Hồi, đồng thời chặn đánh quân giặc thua trận từ Ngọc Hồi chạy đến vùng Đầm Mực (Thanh Trì, Hà Nội), tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, đồng thời làm tê liệt ý chí chiến đấu của chúng. Sau trận đại thắng Tết Kỷ Dậu (1789), Đô Đốc Đặng Xuân Bảo được Vua Quang Trung trọng thưởng và được phong chức Bình Đông Tướng Quân. 

Ông đã chứng tỏ khả năng chỉ huy trận mạc rất xuất sắc, xứng đáng với niềm tin cậy lớn lao của Vua Quang Trung và của đông đảo nghĩa sĩ Tây Sơn đương thời. Ông đi đến đâu là trật tự xã hội ở đó được nhanh chóng thiết lập và củng cố. Người đời thường gọi ông là tướng giàu uy đức.

2. LÊ BÔI (1380 - 1458)
Danh tướng đời Lê Thái Tổ, quê xã Tình Di, huyện Đỗ Gia (nay là xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông được sinh ra trong một gia đình khoa bảng, thời đất nước loạn lạc, 
giặc Minh xâm lược. Ông tham gia phong trào khởi nghĩa của Lê Lợi, được phong làm tướng chỉ huy một đội quân 500 người ở tại quê hương, đánh thắng giặc ở Khả Lưu Bồ Ải (huyện Thanh Chương - Nghệ An). Sau ông tham gia giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (1425), vây đánh thành Nghệ An khi chủ tướng Lê Lợi kéo quân ra Bắc (1426-1427).

Sau khi đánh bại quân Minh, Lê Lợi xưng Vương ban thưởng cho các văn thần, võ tướng tất cả có 93 người, trong đó có Lê Bôi. Ông từ xã Tình Di chuyển đến xã Việt Yên trở thành thủy tổ của họ Lê ở đây (nay là xã Tùng Ảnh). 

Năm 1458, ông mất, con cháu dòng họ và nhân dân địa phương lập đền thờ tại xóm Bá Hiển, sau chuyển về thờ tại nhà thờ chi 3 họ Lê đại tôn thuộc xóm Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ ngày nay.

3. NGUYỄN ĐĂNG CẢO (không rõ năm sinh, năm mất)

Danh thần, “Lưỡng quốc khôi nguyên” đời Hậu Lê, tên khác là Đăng Hạo, quê xã Hòai Bão, huyện Tiên Du (nay là thôn Hòai Bão, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Ông xuất thân trong gia đình dòng họ khoa bảng, là anh của Nguyễn Ðăng Minh - Tiến sĩ khoa Bính Tuất 1646, là bác của Nguyễn Ðăng Tuân - Tiến sĩ khoa Quý Sửu 1673 và Nguyễn Ðăng Ðạo - Trạng nguyên khoa Quý Hợi 1683.

Niên hiệu Phúc Thái 4 (1646) đời Lê Chân Tông, ông đỗ Hội nguyên, Ðình nguyên, Ðệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh (Thám hoa) khoa Bính Tuất, sau đỗ đầu khoa Ðông các. Năm 1659, được bổ chức Ðông các đại học sĩ.

Sách Bắc Ninh địa chí của Ðỗ Trọng Vĩ ghi: Nguyễn Ðăng Cảo hồi trẻ có tài lạ, truyện đọc một lần là nhớ, người đương thời gọi là thần đồng. Thi Hương, thi Hội, thi Ðình, thi Ðông các, ông đều đỗ đầu. Ði sứ sang nhà Thanh nổi tiếng, được triều đình Thanh rất khen ngợi và phê tặng danh hiệu Khôi nguyên.

Ông được phong là “Phúc thần”, phê tặng danh hiệu “Lưỡng quốc Khôi nguyên”. Hiện đền thờ ông tại thôn Hòai Bão, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

4. LÊ THIẾU DĨNH (không rõ năm sinh, năm mất)

Văn thần triều Lê, tự là Tử Kỳ. Hiệu là Tiết Trai. Quê ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương ( Nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tổ tiên ông là người Thuận Lộc, Trấn Thanh Hoa, nay là Hậu Lộc - Thanh Hoá.

Ông là con của chí sĩ Lê Cảnh Tuân và là văn thần đời vua Lê Thái Tổ                            (1428 - 1433).

Khi quân Minh sang xâm chiếm nước Đại Ngu (Quốc hiệu nước Việt Nam thời nhà Hồ 1400 - 1407), cha và anh ông là Lê Thái Điệp bị bắt về Trung Quốc. Ông cùng với em là Lê Thúc Hiền vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh.

Ngày 29 tháng 11 năm Đinh Mùi (1427), ông được vua Lê Thái Tổ cử đi sứ bên Trung Quốc. Tháng 11 năm 1428 (Mậu Thân), sứ bộ Lê Thiếu Dĩnh dâng biểu đã trở về mang theo dụ vua Minh. Dưới triều Lê Thái Tổ ông được thăng Thiên tri viện sự, sau thăng lên chức An phủ sứ. Vì can gián vua Lê, ông bị giáng chức làm Viên ngoại lang. Ít lâu sau ông cáo quan về quê nhà. 

Ông là tác giả của bài Tiết Trai thi tập được đời truyền tụng và một số bài in trong Hoàng Việt thi tuyển và Toàn Việt thi lục. Phan Huy Chú có trích mấy bài thơ của ông vào sách mình như bài Đăng Lễ Để sơn, Sơn tự... và khen rằng thơ “Lê Thiếu Đĩnh giản dị, cổ kinh, dễ ưa... lời và ý sâu xa, nói lên được ý thú ở ngoài lời thơ”.

5. BÙI ĐIỀN (Không rõ năm sinh - 1887)
Võ tướng thời vua Hàm Nghi, quê tỉnh Quảng Ngãi.

Ông tham gia phong trào Cần Vương, là một võ tướng dạn dày kinh nghiệm, có tài đánh du kích, giúp Mai Xuân Thưởng lập nên những chiến công vang dội. Ông được cử làm Thống trấn Phù Mỹ và Bồng Sơn, đóng quân ở núi Chóp Chài, liên kết cùng nghĩa quân Tăng Bạt Hổ đóng ở Kim Sơn.

Đầu năm 1886, đáp lời cầu viện của nghĩa quân Quảng Ngãi, ông và Đặng Đề dẫn quân ra giúp Nguyễn Tự Tân và Lê Trung Đình đánh chiếm tỉnh thành. Thất bại bên bờ sông Trà Khúc, ông và Đặng Đề dẫn quân về Phù Mỹ tiếp tục chiến đấu. 

Vua Đồng Khánh nhờ Pháp giúp sức tiêu diệt phong trào Cần Vương. Quân Pháp đưa pháo thuyền án ngữ ở cửa biển Quy Nhơn và lệnh cho Nguyễn Thân từ Bắc đánh vào, Trần Bá Lộc từ Nam đánh ra. Tháng 10 năm 1886, ba cánh quân triều đình và Pháp hội ở Quy Nhơn, kéo lên Phú Phong, đánh thẳng vào đại bản doanh nghĩa quân Cần Vương, ông và Mai Xuân Thưởng bị bắt giết.

Ông đã chiến đấu dũng cảm, tận tụy hy sinh vì Tổ quốc. 

6. VŨ PHẠM HÀM (1864 - 1906)
Danh sĩ.  Tự Mộng Hải, hiệu Thư Trì. Quê ở xã Đôn Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). 

Xuất thân trong một gia đình truyền thống Nho học, thuở nhỏ đi học ông đã sớm bộc lộ trí thông minh, nổi tiếng học giỏi, được nhiều người gọi là thần đồng, 20 tuổi thi Hương đã đỗ thủ khoa (Giải nguyên) năm Giáp Thân (1884). Rồi 8 năm sau đi thi Hội và thi Đình, ông đỗ đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh, tức Thám Hoa (Tam nguyên) vào năm Nhâm Thìn (1892) nên thường được gọi là Thám Hàm.

Sau khi thi đỗ, ông ra làm quan, đầu tiên giữ chức Giáo thụ phủ Kiến Thụy (Thái Bình), rồi lần lượt lãnh chức Đốc học Hà Đông, Ninh Bình, Hà Nội; rồi làm Án sát Sơn Tây vào năm Tân Sửu (1901).

Khi lãnh chức Đốc học Hà Nội, ông còn kiêm thêm quán Đông Văn là tờ báo tiền thân của tờ Đăng Cổ tùng báo của Đông Kinh Nghĩa Thục. Tuy chưa bộc lộ rõ nét nhưng qua đó cũng đã thể hiện lòng yêu nước kín đáo của ông. 

Đương thời ông nổi tiếng là một nhà giáo thanh bạch, một vị quan thanh liêm, được các môn sinh và giới trí thức cùng thời rất hâm mộ là tài hoa và đức độ. Là một nhà văn hóa tiêu biểu, ông có nhiều tác phẩm được nhiều người tìm đọc và đánh giá cao. Như thơ có: Kinh sử thi tập, Tập Đường thuật hòai, Mộng Hồ gia tập, Thư trì thi tập; văn có: Thám hoa văn tập, Cầu Đơ tỉnh nhân phú, Hà kiều thành phú, Nhị Kiều khán binh thư phú.

7. KHÚC HẠO (không rõ năm sinh - 917)
Quê ở Hồng Châu (gồm huyện Bình Giang và huyện Ninh Giang, tỉnh                 Hải Dương).

Ông là con của Khúc Thừa Dụ, thay cha làm Tiết độ sứ vào năm Đinh Mão 907, là người hết lòng chăm lo cho dân cho nước.

Bấy giờ, nhà Hậu Lương bên Trung Quốc vẫn lăm le đánh chiếm nước ta, ông cho con là Khúc Thừa Mỹ đi sứ để kết tình hữu nghị và dọ thám tình hình của quân địch. 

Vào thế kỷ 10, trong khi các hào trưởng địa phương ít nhiều có xu hướng độc lập, cát cứ với chính quyền trung ương, Ông đã khéo léo dựa vào họ để củng cố chính quyền cơ sở. Do đó trong suốt thời gian ông cầm quyền, nước yên trị, nhà Hậu Lương không làm gì được ta. 

Ông tiến hành cải cách hành chính, thuế khóa, tạo điều kiện ổn định đất nước. Là người thực hiện cải cách hành chính đầu tiên ở Việt Nam và giúp giành quyền tự chủ của người Việt ở An Nam. 

Ông có đóng góp đáng kể trong việc trị sự, là nhà cai trị ôn hòa nhưng rất vững vàng. Cuộc cải cách của ông tạo cơ sở kinh tế xã hội vững chắc cho nền độc lập, tự chủ của người Việt sau này.

8. NGUYỄN PHÚC KHÓAT (1714 - 1765)

Vị chúa thứ 8 thời Nguyễn, tên khác là Phúc Hoạt. 

Ông được kế vị ngôi chúa ngày 7 tháng 6 năm 1738, được các quan trong triều tôn làm Thái bảo, Hiển Quận Công, hiệu là Từ Tế Đạo Nhân, đương thời gọi là Võ Vương.

Ông là người có nhiều đóng góp với lịch sử dân tộc, đặc biệt là công cuộc tạo dựng đất phương Nam. Năm 1732, từ đường lối kết hợp khéo léo giữa quân sự và ngoại giao của ông, vùng đất Long Hồ ( Giữa sông Tiền và sông Hậu) được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Năm 1757, lần lượt các vùng Tầm Bôn, Trà Vang, Sa Đéc, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Châu Đốc… thuộc chủ quyền Đại Việt.

Dưới thời ông trị vì, đã cử Nguyễn Cư Trinh vào làm Tham mưu ngũ dinh Gia Định để phối hợp với đô đốc Hà Tiên - Mạc Thiên Tích mở mang vùng đất An Giang nối liền với Hà Tiên (1757), xác lập bản đồ Việt Nam ở phía Nam. 

Từ năm 1754, ông cho xây dựng, mở mang thêm Phú Xuân để xứng đáng là thủ phủ của Đàng Trong. Nhiều cung điện theo quy mô đế vương đã được xây dựng trong thời gian này.

Năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765) ông mất, được truy tôn là Thế tông Hiếu võ Hòang đế, an táng ở núi La Khê (tỉnh Thừa Thiên), lăng gọi là Trường Thái. 

9. TRẦN LÃM (không rõ năm sinh - 975)
Tên thật là Trần Minh Công. Thủ lĩnh của sứ quân Bố Hải Khẩu (Thái Bình), đây là một sứ quân mạnh trong 12 sứ quân thời thế kỷ thứ X. Người gốc Quảng Đông, quê ở Thái Bình.

Ông làm quan dưới thời Ngô Quyền. Khi biết Đinh Bộ Lĩnh là con trai của Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An) Đinh Công Trứ, ông nhận Đinh Bộ Lĩnh làm con nuôi. Sau đó, ông và Đinh Bộ Lĩnh ngày đêm luyện tập binh pháp, tuyển binh, đắp lũy, thanh thế ngày một mạnh.

Khi tuổi cao sức yếu, lại không có con trai nối dõi, ông  quyết định trao cả binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thu giang sơn về một mối, và lên ngôi hòang đế vào năm 968, Vua Đinh phong cho ông chức Phụ Dực Quốc chính Thương phụ Quốc công, cấp cho thực ấp ở đạo Sơn Nam (thuộc vùng Thái Bình và Nam Định ngày nay).

Vua Đinh thấy trí lực của ông còn đóng góp được cho đất nước nên đã mời ông về Hoa Lư cùng lo việc triều chính. Được mấy năm, ông xin về an lạc ở Lạc Đạo và xin với vua Đinh cho dân trong vùng ông cai quản được miễn nông tang, dạy dân cày cấy.

Năm 975 ông mất, Vua Đinh cho xây miếu điện phụng thờ, phong mỹ tự Thượng đẳng Phúc thần, phong sắc Quốc tể Hoằng độ Đại vương, sau lại gia phong Liệt tổ Trác vĩ  Linh ứng Thượng đẳng Phúc Thần.
10. HÀ TÔN MỤC (1653-1707)
Danh thần đời Lê, tên khác Hà Tông Mục, tự Hậu Như, hiệu Thuần Như, Chuyết Trai, Đôn Phủ; quê làng Tỉnh Thạch, huyện Thiên Lộc (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông xuất thân trong gia đình dòng họ khoa bảng, các đời đều có người là trụ cột của đất nước như Hà Tông Trình (1434-1511) là thượng thư bộ Binh, bộ Hình, bộ Công, Tế tửu Quốc Tử Giám dưới thời Lê sơ. 

Năm 1688, ông đỗ tiến sĩ, lại đỗ đầu kỳ thi ứng chế - kỳ thi dành cho các tiến sĩ ở điện Vạn Thọ, sau đỗ khoa Đông Các - khoa thi đặc biệt chỉ dành cho những người đã đỗ tiến sĩ đang làm quan. Ông giữ các chức: Lại khoa cấp sự trung (kiểm tra công việc quan lại, tổ chức), Nội tán (dạy học cho con cháu vua), Thủy sư, Biên tu quốc sử quán, Đốc đồng (trấn giữ) hai xứ Tuyên - Hưng, Phủ doãn phủ Phụng Thiên (đứng đầu kinh đô), Chánh sứ, Tả thị lang bộ Hình (đứng thứ hai sau thượng thư, hàng tam phẩm)… 

Năm 1699, nhà Thanh xâm lấn Bảo Lạc (Cao Bằng), ông và Nguyễn Hành đẩy lui được quân Thanh trong cuộc đấu tranh ngoại giao với Sầm Trì Phượng. 

Năm 1703, ông đi sứ sang Trung Quốc, hòan thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ được hòa hiếu giữa hai nước, vua Khang Hy hết sức cảm phục, tặng cho ông một bức đại tự viết ba chữ "Nhược xung hiên", khắc gỗ và sơn son, có nghĩa là "khiêm nhường, trí tuệ, chí khí cao cả". 

Ông là một trong các tác giả của Đại Việt sử ký tục biên.

11. ĐỐC NGỮ (không rõ năm sinh -  mất 1892)
Tên thật là Nguyễn Đức Ngữ. Thủ lĩnh nghĩa quân kháng Pháp. Quê ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873), ông có mặt trong đội quân của triều đình Huế đóng ở Sơn Tây. Do chiến đấu dũng cảm, lập được nhiều chiến công, ông được thăng chức Đốc binh, từ đó có tên gọi là Đốc Ngữ.

Khi xảy ra Trận Cầu Giấy lần hai (1882), ông là một trong những người có đóng góp lớn cho trận đánh, cùng với đội quân của Hòang Tá Viêm và đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc giết chết viên chỉ huy quân đội Pháp Henri Rivière. Sau đó, do Pháp tái chiếm, ông lui về Sơn Tây. Tháng 12 năm 1883, khi Pháp chiếm thành Sơn Tây, ông cùng một số quan lại khác tiếp tục chủ chiến. 

Sau khi thành Hà Nội thất thủ, triều đình Huế ký kết hòa ước Hardman và Điều ước Paternotre, ông hưởng ứng Chiếu Cần Vương, tiếp tục chiến đấu. Ông tập hợp thêm được lực lượng thành đội nghĩa quân. Nghĩa quân của ông chiến đấu dưới quyền Tuần phủ kiêm Trấn phủ Hưng Hóa Nguyễn Quang Bích và Bố chánh Nguyễn Văn Giáp.

Đến 1890, nghĩa quân Đốc Ngữ lớn mạnh và hoạt động độc lập suốt dọc hai bờ sông Hồng và sông Đà. Nghĩa quân đã đánh nhiều trận oanh liệt, nhất là ở Chợ Bờ, tỉnh Hòa Bình. Ông còn liên kết với nghĩa quân Tống Duy Tân và mở rộng địa bàn hoạt động đến tận Thanh Hóa.

Ông hy sinh ngày 07 tháng 8 năm 1892, trong một trận chiến không                                 cân sức với quân Pháp.

12. LÊ NINH (1857-1887)
Thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp. Quê xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ nhỏ ông đã say mê binh pháp và luyện tập võ luyện. Tháng 7 năm 1885, khi vua Hàm Nghi hạ “Chiếu Cần Vương”, ông tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ kháng chiến ở Trung Lễ chỉ huy nghĩa quân đánh chiếm thành Hà Tĩnh và nhiều đồn binh của Pháp, được vua Hàm Nghi phong chức Bang biện quân vụ Hà Tĩnh.

Nghĩa quân của ông phối hợp với nghĩa quân Phan Đình Phùng ở Hương Khê tạo thành phong trào kháng chiến rộng khắp tỉnh Hà Tĩnh. Thực dân Pháp đem quân đàn áp, thiêu hủy căn cứ Trung Lễ, ông phải rút về vùng Bạch Sơn (huyện Hương Sơn) lập căn cứ mới, tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu. Cuối năm 1887 ông bị bệnh mất.

Lê Ninh là chí sĩ yêu nước kiên cường dũng cảm, dù khó khăn gian khổ vẫn không đội trời chung với giặc. Ông mất đi nhưng cuộc khởi nghĩa do ông khởi xướng vẫn tiếp tục và những người con của dòng họ Lê noi gương ông tiếp tục tham gia chiến đấu hoạt động trong các phong trào yêu nước chống Pháp cho đến khi cách mạng Tháng Tám thành công.

13. NGUYỄN HUY OÁNH (1713 - 1789)

Danh sĩ đời Lê, hiệu Lựu Trai, tự Kính Hoa, quê làng Trường Lưu, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Năm Long Đức thứ nhất 1732, ông đỗ đầu kỳ thi Hương tại Trường thi  Nghệ An. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 9 năm 1748, ông đỗ thi Hội và đỗ đầu thi Đình, Tiến sĩ cập đệ đệ tam đình (Đình nguyên Thám Hoa), bổ làm Hàn lâm viện chế. Năm Canh Ngọ 1750, được bổ làm Hiệp đồng Nghệ An, sau làm Đông các hiệu thư, Thượng bảo tự khanh. Năm Đinh Sửu 1757, được thăng Đông các đại học sỹ, làm giám khảo kỳ thi Hội. Năm Kỷ Mão 1759, giữ chức Tri binh phiên, làm nội giảng kiêm Tư nghiệp Quốc Tử Giám. 

Năm Tân Tỵ 1761, ông được ban phẩm phục hàm tam phẩm tiếp đón sứ Thanh. Năm 1765, làm Chánh sứ sang nhà Thanh. Năm Mậu Tý 1768, được thăng Hữu thị lang bộ Công, tham gia cùng các tướng đánh dẹp nhiều vùng đất nổi loạn. 

Năm 1782, ông được tặng phong Thượng thư bộ Công. Năm 1783, ông viết Từ Tham Tụng Khải - bài khải từ chối chức Tham Tụng - Tể Tướng.

Triều Lê vào giai đoạn suy vong, ông viết cáo xin về quê. Khi triều Lê -Trịnh sụp đổ, ông lâm bệnh mất ngày 9 tháng 5 năm Kỷ Dậu (1789).

14. VŨ QUỲNH (1453 - 1516)
Danh sĩ, sử gia đời Lê, tự Thủ Phác, Yến Ôn, hiệu Đốc Trai, Thạch Ó, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, xứ Hải Dương (nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Gang, tỉnh Hải Dương).

Niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1478), ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ - khoa Mậu Tuất, giữ chức Bộ binh Thượng thư, nhập thị kinh diên, kiêm quốc tử giám tư nghiệp, Sử quán tổng tài.

Ông là tác giả tập thơ Tố Cầm tập, bộ Việt Giám Thông khảo; cùng Kiều Phú soạn tác phẩm nổi tiếng “Lĩnh Nam Chích Quái” - là một trong những tác phẩm có giá trị lớn về lịch sử và văn học của Đại Việt thời trung đại.

Ông được đánh giá là nhà Sử học xếp hàng thứ 4 ở Việt Nam sau ba nhà sử học: Lê Văn Hưu - tác giả Đại Việt Sử Ký (1272) bộ quốc sử đầu tiên ở Việt Nam, Phan Phú Tiên - tác giả Đại Việt Sử Ký tục biên (1455) và Ngô Sĩ Liên - tác giả Đại Việt Sử Ký tòan thư (1479). 

15. PHẠM NHỮ TĂNG (không rõ năm sinh - 1477)

Danh tướng đời Lê Thánh Tông, dòng dõi Phạm Ngũ Lão, quê tỉnh                       Quảng Nam. 

Năm 1471, ông được vua Lê Thánh Tông phong làm Trung quân Đô thống, lãnh ấn tiên phong, chỉ huy 10 vạn quân trong cuộc tiến công vào cửa Thi Lị Bị Nại (tức cửa Thị Nại - nay là Quy Nhơn), bao vây phá thành Vijaya (thành Đồ Bàn - nay là Bình Định), tiêu diệt quân Chăm, bắt sống Trà Toàn. 

Tháng 6 năm Tân Tỵ (1471), vua Lê Thánh Tông chính thức đặt tên khai sinh cho vùng đất mới mở là phủ Hòai Nhơn, lệ vào Quảng Nam Thừa tuyên, ông được cử "lưu trấn", cai quản vùng đất biên cương mới mở của Đại Việt, giữ chức Quảng Nam Đô thống phủ. 

Ngày 21-2-1477, ông mất tại kinh thành Đồ Bàn, được triều đình phong Thượng đẳng phúc thần tại châu Thăng Hoa.

Sau này, thi hài của ông được con cháu họ Phạm đưa về cải táng tại khu vực núi Quế, thuộc Hương Quế - Quế Phú - Quế Sơn - Quảng Nam. Hiện nay, tại ngôi mộ ông vẫn còn lưu lại đôi câu đối do vua Lê Thánh Tông ban tặng: 

"Nghĩa sĩ uẩn mưu cơ, hiệp lực nhất tâm bình Chiêm quốc;

Miếu đại khai tráng lệ, hương hồn thiên cổ hiển Nam bang".

Ông là một trong những vị tướng xuất sắc của vua Lê Thánh Tông, lập nhiều chiến công trong cuộc Nam chinh mở đất về phía Nam, có công lập nên vùng đất Hòai Nhơn - Bình Định, cai trị dân chúng với lòng khoan dung, chăm lo đời sống kinh tế, giúp dân được an cư lạc nghiệp.
16. NGUYỄN PHÚC TẦN (1619 - 1687)

Vị chúa thứ tư thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, thường được gọi là Hiền Vương. Quê ở làng Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 1644, ông đánh thắng thuyền phương Tây vào cướp ở cửa Eo (Thuận An). Năm 1648 ông được phong làm Tiết chế chủ quan cùng cha đại phá quân Trịnh ở sông Gianh. Năm 1649, ông được triều đình tôn nối nghiệp cha. 

Năm 1655, ông ra đánh chúa Trịnh, chiếm Nghệ An và bình định cả khu 
vực phía Nam Thanh Hóa. Năm 1660, Trịnh Căn phản công, quân Nguyễn thất bại phải bỏ Nghệ An rút về Bố Chính như trước. Năm 1671, chúa Trịnh đem quân vào đánh một lần nữa nhưng thất bại, từ đó Trịnh - Nguyễn lấy sông Gianh làm ranh giới.

Năm 1658, vua Chân Lạp nhận làm phiên thần chúa Thái tông. Năm 1679, tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên  xin làm tôi chúa Nguyễn. Ông cho đến khai khẩn, mở mang đất Biên Hòa, Mỹ Tho và các khu vực kế cận. Năm 1687 ông bệnh qua đời, được truy tặng là Hiếu tông Hiếu triết Hòang đế.

Ông là người am hiểu binh pháp, chính trị, có ý chí mở rộng bờ cõi, chăm lo việc nước, không vui chơi, yến tiệc, lại là người quyết đoán, cứng rắn. Chính Hiền Vương là người đầu tiên kinh dinh vùng đất Nam bộ  ngày nay.
17. LÝ TỬ TẤN (1378 - 1454)
Danh sĩ thời Lê Sơ, hiệu Chuyết Am, quê làng Triều Đông, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).

Năm 1400, ông thi đỗ Thái học sinh, cùng khoa với Nguyễn Trãi, dưới triều Hồ Quý Ly, nhưng không ra làm quan. 

Vương triều Lê được lập nên, ông yết kiến Lê Thái Tổ, được nạp dụng. Qua ba đời vua: Lê Thái Tổ (1428 - 1433), Lê Thái Tông (1434 - 1442), Lê Nhân Tông (1443 - 1459) ông giữ chức Thông phụng đại phu, Hành khiển bắt đạo, Thừa chỉ Viện Hàn lâm, vào hầu giảng ở tòa Kinh diên. Tài đức ông, sĩ phu đều trọng vọng. 

Trong lịch sử văn học Việt Nam, ông sáng tác thể loại Phú: Chí Linh sơn phú, Triều tinh phú, Quân chu phú, Hội anh diện phú… là những bài có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh tình cảm nồng thắm đối với đất nước, lòng lo nước, thương đời. Bài Phú Xương Giang ca ngợi chiến công ngày 3-11-1427 của nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt bảy vạn quân Minh. Theo ông, muốn giữ vững nước, không cốt ở núi sông hiểm yếu, không cốt ở binh hùng tướng mạnh, điều căn bản là phải có con người.

Ông còn sáng tác khá nhiều thơ nhưng thất lạc, hiện chỉ còn hơn 70 bài nằm rải rác trong sách Việt âm thi tập, Tinh tuyển chư gia luật thi, Toàn Việt thi lục, Hòang Việt thi tuyển, Hòang Việt văn tuyển và Quần hiền phú tập.

Ông là trí thức yêu nước, nhà văn hóa, nhà thơ, xứng đáng được hậu thế trân trọng ghi nhớ.
18. THÁNH THIÊN (không rõ năm sinh, năm mất)

Nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Quê ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bà vốn là con nhà võ tướng, ham học và am thông võ nghệ. 

Lớn lên gặp lúc quân Nam Hán xâm chiếm nước ta, bà phất cờ khởi nghĩa từ đất Kinh Môn, kéo quân phối hợp với cậu là Nguyễn Huyến, tri huyện Yên Dũng xứ Kinh Bắc và lập nhiều chiến công ở vùng Ngọc Lâm - Yên Dũng, rồi cùng về tụ nghĩa ở cửa sông Hát Môn. 

Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, nghĩa quân Yên Dũng - Kinh Môn của Thánh Thiên đã theo về dưới trướng, được Hai Bà Trưng tin tưởng giao cho những trọng trách lớn. Mùa xuân Canh Tý (năm 40), quân Hai Bà Trưng tiến đánh Mê Linh, rồi tiếp tục đánh vào thành Luy Lâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Trong trận quyết chiến này, Thánh Thiên được Trưng nữ vương phong Nguyên soái, Bình Tây đại tướng quân, lĩnh chiếu tiên phong dẫn quân tiến đánh Châu Thành. Bà đã nhanh chóng hòan thành nhiệm vụ, sau đó đoàn nghĩa binh Yên Dũng- Kinh Môn lại theo Hai Bà Trưng thu về trọn vẹn 65 thành trì trong cả nước. 

Khi Hai Bà Trưng lên ngôi đã phong bà làm Đại tướng quân đóng quân vùng Hợp Phố án ngữ phía Bắc. Sau 3 năm đất nước được yên bình, năm 42 đại quân Mã Viện sang đánh nước ta, Thánh Thiên được lệnh vua đánh trận tập kích mở đầu lập được công lớn. Cuộc chiến diễn ra từ sông Mã đến khắp các vùng sông Hát, sông Thương, sông Cầu, sông Nhị Hà… Cuối cùng lực lượng nghĩa quân của Hai Bà Trưng bị suy yếu trước thế lực của Mã Viện. Hai Bà Trưng chạy về sông Hát tự vẫn, còn Thánh Thiên dẫn quân về sông Nhật Đức chống giặc và lẫm liệt hy sinh tại đó.

19. NGUYỄN TUẤN THIỆN (1401-1494)

Danh tướng đời Lê Thái Tổ, quê ở thôn Phúc Đậu, xã Phúc Dương (nay là xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và đi săn. Lớn lên trong cảnh đất nước quê hương bị đè nặng dưới ách thống trị của giặc Minh, ông đã nuôi chí diệt thù cứu nước cứu dân, tập hợp những người cùng chí hướng thành lập đội quân “Cốc Sơn”. Khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Đỗ Gia (nay là Hương Sơn), ông chỉ huy đội quân, phối hợp cùng nghĩa quân Lê Lợi chiến đấu oanh liệt ở Khuất Giang (núi Nầm) đánh tan quân Minh. Ông trở thành tướng thân cận tài nghệ của Lê Lợi, xây dựng căn cứ chống Minh và phát triển lực lượng ở khắp vùng Hương Sơn và các nơi khác. Ông được giao chức Thị Thần, rồi giữ chức Thống lĩnh quân đội của Châu Hoan và Châu Ái, là tướng lĩnh ngoan cường mưu lược cùng Đinh Liệt, Trịnh Khả, Lê Sát, Nguyễn Xí đánh trận Lam Thành oanh liệt rồi tiến quân ra đánh Tốt Động, Chi Lăng... 

Ông được phong Quốc tính mang họ Lê - Lê Thiện và được phong chức Đô Tổng quản phó Nguyên Soái.

Năm Thuận Thiên thứ nhất 1438, ông được phong làm Tĩnh nạn tuyên lực trung liệt minh nghĩa khai quốc công thần Đô Tổng quản phó nguyên soái, trung lãng đại phu tá phụng thánh vệ đại tướng quân, tước Đại trí tự.

Ông là người ưu tú của dân tộc, với tài thao lược và lòng dũng cảm đã góp sức cùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh Lam Sơn hòan thành sứ mạng vẻ vang quét sạch quân thù, đem lại nền độc lập cho đất nước.

II . NHÂN VẬT LỊCH SỬ SAU THẾ KỶ 20 (45 tên)

20. PHẠM XUÂN ẨN (1927 - 2006)

Thiếu tướng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam, là phóng viên, nhà báo cho tạp chí Time, New York Tribune, The Christian Science Monitor…Tên thật là Trần Văn Trung. Quê ở xã Bình Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. 

Thời niên thiếu ông sống ở Sài Gòn sau đó chuyển về Cần Thơ học trường College de Can Tho. Năm 1945, cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông bỏ học tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong, sau đó học một khóa huấn luyện của Việt Minh về công tác tuyên truyền.

Năm 1947, ông tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên Sài Gòn chống Pháp, sau đó là chống Mỹ. Ông làm thư ký cho công ty dầu lửa Caltex cho đến năm 1950. 

Năm 1952, ông ra chiến khu D được Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ủy viên ủy Ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ giao nhiệm vụ tình báo chiến lược. Trở về Sài Gòn ông đổi tên là Phạm Xuân Ẩn. 

Năm 1953, ông được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản                    Việt Nam.

Năm 1954, ông bị gọi nhập ngũ và bị trưng dụng ngay làm Bí thư phòng Chiến tranh tâm lý Bộ Tổng hành dinh quân đội Liên hiệp Pháp tại Camp Aux Mares. Trong công tác tình báo, để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957 ông sang Mỹ học ngành báo chí. Tháng 10 năm 1959 ông  về nước. 

Từ năm 1960 đến 1964 ông làm cho hãng Reuters. 

Từ năm 1965 đến năm 1976, ông là phóng viên người Việt chính thức duy nhất của tuần báo Times và là cộng tác viên các báo khác. Với vỏ bọc là phóng viên người Việt của tuần báo Times, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, ông đã có được mọi nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát, cơ quan tình báo. Những tin tức tình báo chiến lược của ông đã được bí mật gửi cho Bộ chỉ huy quân sự ở miền Bắc thông qua Trung ương cục miền Nam. Chúng sống động và tỉ mỉ đến mức Chủ tịch               Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nhận định “chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ”. Trong vô vàn các tin tức, tài liệu đó có thể kể đến các tài liệu có tầm quan trọng như: Toàn bộ nội dung kế hoạch Staley - Taylor, các tin tức giúp Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam có sự chuẩn bị cho trận Ấp Bắc, nguyên bản kế hoạch “Chiến tranh cục bộ”… 

Ngày 30/4/1975, ông là một trong những nhà báo chứng kiến sự kiện xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Đến thời điểm đó cũng như vài tháng sau các đồng nghiệp cũng như những người thuộc chính quyền cũ, mới vẫn chưa biết ông là một điệp viên cộng sản. 

Ngày 15/4/1976, Phạm Xuân Ẩn được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Đảng và Nhà nước đã trao tặng Ông nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương chiến thắng hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công: hạng I, II; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 

Ông mất ngày 20/9/2006 tại thành phố Hồ Chí Minh.

21. HỒ THÀNH BIÊN (1890 - 1976)

Nhân sĩ yêu nước. Quê xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, tỉnh                    Hậu Giang.

Ông sinh trong một gia đình nông dân. Năm 1902 vào học Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng, năm 1921 vào học Đại chủng viện Phnom Pênh (Campuchia). Được thụ phong linh mục ngày 21/9/1921, phục vụ họ đạo Trà Lồng, Hòa Hưng (Rạch Giá) rồi Sa Keo (Sóc Trăng).

Nhận ra con đường giải phóng đất nước, linh mục đã hướng dẫn giáo dân ở Sa Keo tham gia cách mạng tháng tám năm 1945. Khi Pháp đánh chiếm lại Nam Bộ, ông ra bưng biền kháng chiến, làm Hội trưởng Công giáo kháng chiến tỉnh Sóc Trăng, Phó chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh, Phó hội trưởng Công giáo kháng chiến Nam Bộ.

Tháng 9/1945, tập kết ra Bắc cùng với các linh mục Võ Thành Trinh, 
Trần Quang Nghiêm. Ông đã giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội khóa II, III, IV; Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết nhân dân Á -Phi của Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Hội đồng bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam.

Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba, Huân chương kháng chiến hạng Nhất.    

Ông mất năm 1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

22. NGUYỄN HÀNG CHI (1886-1908)

Nhân sĩ yêu nước. Quê làng Ích Hậu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ông nổi tiếng hay chữ trong vùng nhưng ông không đi thi. Năm 1904, hưởng ứng phong trào Đông Du, Duy Tân thuộc nhóm “ám xã”. Năm 1907, ông là người đứng đầu các cuộc bãi thi ở Nghệ Tĩnh, sau đó vào Quảng Nam liên hệ với các chiến sỹ phong trào Duy Tân ở Nam Ngãi, rồi về Nghệ Tĩnh phát động phong trào chống thuế tại quê nhà.

Ông là người trực tiếp vận động và là tác giả các bài hịch, tờ hợp khiếu (đơn khiếu nại), các đơn “khiếu sưu” đưa yêu sách. Năm 1908, phong trào Duy Tân bộc phát mạnh khắp các tỉnh miền Trung, liền bị Nam triều và thực dân khủng bố             đàn áp.

Ông là người dẫn đầu các cuộc biểu tình nên bị bắt trước nhất. Ông bị án sát Cao Ngọc Lễ kết tội với bản án rất nặng gọi là ‘tội khôi” (tội đứng đầu) nên bị chém ngay tại quê nhà.

Cuộc xin sưu ở Hà Tĩnh đã gây tiếng vang lớn và tên tuổi của Nguyễn Hàng Chi được truyền tụng và ca ngợi khắp vùng Nghệ Tĩnh.
23. VÕ CHÍ CÔNG (1912 - 2011)
Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam).

Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1930, vào Đảng tháng 5/1935.

Ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở từ năm 1930 - 1931; tháng 5 năm 1935, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1936, ông làm Bí thư Chi bộ ghép (một số xã thuộc huyện Tam Kỳ). Năm 1939, làm Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1940, làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1941, ông được phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Phú Yên. Năm 1942, ông được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh cực nam Trung Bộ.

Năm 1943, ông bị địch bắt, kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù giam ở nhà lao Hội An, sau đầy đi nhà tù Buôn Mê Thuột.

Sau đảo chính Nhật, tháng 3 năm 1945, đồng chí ra tù về Quảng Nam làm Trưởng ban khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, ông làm Trưởng ty Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93. 

Năm 1946, làm Phó ban Tổ chức cán bộ và làm Thanh tra Quân khu V. Năm 1951, làm Bí thư Ban cán sự Đông - Bắc Miên, Khu ủy viên khu V. Năm 1952, làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1954, làm Đoàn ủy viên cải cách ruộng đất ở khu Việt Bắc. Năm 1955, làm Phó Bí thư Khu ủy V.

Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy V.

Năm 1961, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Năm 1962, làm Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1964, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy V, Chính ủy Quân khu V.

Năm 1975, sau khi giải phóng hòan toàn miền Nam, ông là Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách khu V. Năm 1976, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI, được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản.

Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, ông tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Năm 1978, ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp Miền Nam.

Tháng 4 năm 1981, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VII và được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 3 năm 1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, ông tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Tháng 6 năm 1986, ông được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ông tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được cử tham gia Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Tháng 4 năm 1987, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Ông là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (tháng 6 năm 1991) và khóa VIII (tháng 6 năm 1996). Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

Do công lao và thành tích hoạt động cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
24. VÕ TRẦN CHÍ  (1927 - 2011)
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán: xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông sinh ngày 22 tháng 5 năm 1927 trong gia đình có truyền thống cách mạng. Thuở nhỏ, ông theo học tại trường làng, tiếp tục học tiểu học và tốt nghiệp tiểu học sơ cấp Pháp, học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô (1982); có lòng yêu nước thiết tha, sớm giác ngộ cách mạng. 

Tháng 8/1945, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở xã và thị xã Tân An, làm Tổng Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Sau khi Pháp tái chiếm Nam bộ, ông tham gia tích cực trong chính quyền Việt Minh và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9 năm 1946.

Từ năm 1947 đến năm 1949, là cán bộ Ban Chấp hành Thanh niên Cứu quốc tỉnh Tân An; Ủy viên Ban Chấp hành, Tỉnh đoàn phó Thanh niên Cứu quốc kiêm Trưởng ban chính trị Tỉnh đội.

Từ năm 1951 đến năm 1954, là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa, phụ trách dân vận, Chính trị viên Phó Huyện đội kiêm Bí thư chi bộ đại hội địa phương quận và Chính trị viên đại đội.

Năm 1954, là Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa. Năm 1958, là Tỉnh ủy rồi Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Năm 1964, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An, có thời gian kiêm Chính trị viên Tỉnh đội.

Tháng 12 năm 1967, được cử làm Bí thư Phân khu ủy Phân khu II, một trong các trọng điểm chung quanh Sài Gòn - Gia Định dịp Tết Mậu Thân.  Tháng 8-1970, sáp nhập Phân khu II, Phân khu III, đồng chí là Phó Bí thư Liên phân khu thống nhất.

Tháng 9 năm 1972 đến tháng 3 năm 1974, là Khu ủy viên Khu II (Khu 8 cũ), Bí thư phân khu ủy Phân khu II, Phó Bí thư Phân khu 23, kiêm Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Tháng 3 năm 1975, được Trung ương Cục miền Nam bổ sung vào Ban Binh vận R, tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Tháng 6 năm 1975, là Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh,               Bí thư Quận ủy quận 5. Trong thời gian này, ông học Trường Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 

Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 8 năm 1982, là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ năm 1983 đến năm 1986, là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng Phân ban nông thôn, Trưởng ban Nông nghiệp Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ năm 1986 đến năm 1991, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 1991 đến năm 2006, là  Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Do những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. 

Ông qua đời ngày 16 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh.

25. HUỲNH TẤN CHÙA (1918 - 1947)

Liệt sĩ, quê quán ấp Thuận Kiều, xã Đông Hưng Thuận (nay thuộc quận             Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ngay từ thuở thiếu thời ông đã tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. 

Năm 1935, ông thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng năm đó, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám Lớn Sài Gòn, chúng tra tấn rất dã man nhưng không khuất phục được ông. Sau đó ông bị kết án 5 năm tù và chuyển đến giam tại nhà tù Tân An (tỉnh Long An). Năm 1937, ông vượt ngục về quê nhà tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1939, ông cùng các đồng chí khác tổ chức một cuộc mít-tinh lớn, rải truyền đơn, dán biểu ngữ ở Bà Điểm (Hóc Môn) để phản đối thực dân Pháp bắt thanh niên Việt Nam đi lính. Năm 1945, ông tham gia thành lập và là Ủy viên quân sự Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa. 

Năm 1946, ông chỉ huy đánh bộ binh Pháp và xe bọc thép giải thoát cho Trung tướng Nguyễn Bình - Khu Bộ trưởng khu 7 ở xã Vĩnh Lộc

Năm 1947, ông chỉ huy Chi đội 12 phối hợp với một đơn vị của Chi đội hải ngoại Trần Phú đánh bọn lính dù Pháp ở Giồng Dinh không có chúng bao vây Bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Trong trận này, ta đã tiêu diệt được lực lượng tinh nhuệ của địch. Tin chiến thắng Giồng Dinh đã làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ ta. Cũng trong trận đánh này, ông bị bom ép thổ huyết và anh dũng hy sinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1947 tại xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
26. VĂN TIẾN DŨNG (1917-2002)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quê quán: Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội. 

Ông tham gia cách mạng 1936. Năm 1943-1944 Bí thư Ban cán sự Đảng Hà Đông, Bắc Ninh, ủy viên thường vụ rồi Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Nhiều lần bị thực dân pháp bắt giam. Tháng 1/1945 bị kết án tử hình vắng mặt; Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ, phụ trách tổ chức chiến khu Quang Trung, chỉ đạo vũ trang giành chính quyền ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống pháp, 11/1945 - 1946 chính ủy chiến khu 2. Tháng 12.1946-1949 Cục trưởng Cục chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Phó bí thư Quân ủy Trung ương. 10.1949-1950 chính ủy liên khu 3. Năm 1951-1953, đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đầu tiên của Đại đoàn 320. Tháng 11/1953 tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, trưởng đoàn đại biểu của Bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam trong Ủy ban liên hiệp đình chiến thi hành hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Việt Nam. Từ 1954 tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch: Đường 9 - Nam Lào (1971); Trị Thiên (1972); Tây Nguyên (1975); tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975). Năm 1980-1986 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (1984-1986). Tác giả của nhiều tác phẩm quân sự như: “mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam”… Ủy viên BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam khóa III-VI (dự khuyết khóa II), Ủy viên Bộ Chính trị (3/1972) khóa IV, V (dự khuyết khóa III). Đại biểu Quốc hội khóa II-VII. Huân chương: Sao Vàng, Hồ Chí Minh, Quân Công (hạng nhất, hạng nhì), Chiến thắng hạng nhất, Kháng chiến hạng nhất…
27. NGUYỄN CHÍ DIỄU (1908 - 1939)

Nhà hoạt động cách mạng. Quê ở làng Thành Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm 1925, ông vào học tại trường Quốc học Huế, kết bạn với ông Võ Nguyên Giáp và tham gia Việt Nam Cách mạng Đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tham gia vận động cuộc biểu tình đòi thả Phan Bội Châu, ông bị đuổi khỏi trường Quốc học năm 1927. Năm 1928, ông là Ủy viên Xứ ủy Trung kỳ của Việt Nam Cách mạng Đảng (Đảng Tân Việt). Năm 1929, ông vào Sài Gòn hoạt động cùng ông Nguyễn Đình Kiên. Giữa năm 1929, Đảng Tân Việt bị phân hóa, ông cùng một số người khác tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (ngày 01/01/1930). 

Sau khi hợp nhất ba tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản                    Việt Nam, ông là một trong những cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau đó ông làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Tháng 10 năm 1930 ông bị Pháp bắt giam ở khám lớn Sài Gòn và thường được gọi với bí danh là “Trọng lớn” để phân biệt với “Trọng con” (Lý Tự Trọng). Tháng 5 năm 1930, ông bị kết án khổ sai chung thân đày đi Côn Đảo. Tháng 6 năm 1936 được tha, ông về Huế tiếp tục lãnh đạo phong trào Đông Dương Đại hội và chỉ đạo phong trào đấu tranh ở            Trung Kỳ.

Ông bị bệnh nặng mất ngày 15/9/1939.
28. TRẦN BẠCH ĐẰNG (1926 - 2007)

Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà chính trị lão thành cách mạng của Việt Nam. Tên thật là Trương Gia Triều. Quê quán: xã Hòa Thuận, huyện Rồng Giềng, tỉnh kiên Giang.

Ông là cháu nội nhà chí sĩ yêu nước Trương Gia Mô (còn gọi là cụ             Nghè Mô).

Ông tham gia cách mạng từ khi mới 17 tuổi. Năm 1946, ông đã được giao phụ trách tờ Chống Xâm Lăng của Thành ủy Sài Gòn. Năm 1951 làm tổng biên tập báo Nhân Dân Miền Nam của Trung ương Cục. Ông lần lượt đảm trách nhiều cương vị quan trọng như bí thư Thành ủy Sài Gòn, phụ trách Ban tuyên huấn Trung ương Cục, Ủy viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Sau ngày giải phóng Sài Gòn, ông tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu và viết báo. Cầm bút hơn 60 năm, ông có nhiều bút hiệu như: Hưởng Triều, Nguyễn Hiểu Trường, Nguyễn Trương Thiên Lý, Trần Quang... và sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau.

Từ những bài thơ đầu tay: Trên bờ Đồng Nai, Dấu cũ, Chiếu rách mưa đêm, Dạy học lậu... ông có những tập truyện ngắn nóng bỏng tính thời sự như Bác Sáu Rồng (1975), Một ngày của bí thư tỉnh ủy (1985) và những tiểu thuyết góp phần thúc đẩy xu thế đổi mới của đất nước: Chân dung một quản đốc (1978), Ngày về của ngoại (1985). Ông cũng khẳng định mình trong lĩnh vực kịch: Trần Hưng Đạo bình Nguyên (1951), Nửa tuần trăng kỳ lạ (1984), Tình yêu và lời đáp (1985), Một mùa hè oi ả (1986), Một mối  tình (1987). 

Điện ảnh cũng được Trần Bạch Đằng quan tâm. Kịch bản phim truyện Ông Hai Cũ (hai tập - 1985, 1987), Dòng sông không quên (1989) gây được nhiều ấn tượng và tác phẩm quy mô Ván bài lật ngửa (chín tập, bắt đầu thực hiện từ 1982, hòan thành năm 1988) là dấu ấn rất quan trọng trong điện ảnh Việt Nam.

Và với những người đọc báo, nhất là người Sài Gòn, thì nhắc đến Trần Bạch Đằng là nhắc đến hàng ngàn bài báo sắc sảo, những bình luận không khoan nhượng, độ rung cảm tinh tế trước cuộc sống, tình cảm sâu đậm với người dân lao động... Ông cũng là một cây bút tích cực phê phán tiêu cực và có nhiều kiến nghị sâu sắc về việc đổi mới đất nước. Nổi bật nhất có Đổi mới - Đi lên từ thực tế (NXB Trẻ, 2000) gồm 112 bài tuyển chọn từ 1975-2000, với 3 phần: Thôi thúc của đổi mới (1975-1985), Gian nan những bước đầu (1986-1991), Chín năm cho một cuộc hồi sinh (1992-2000)...

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương giải phóng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc…

Ông mất ngày 16 tháng 4 năm 2007, tại thành phố Hồ Chí Minh.
29. LÊ QUANG ĐẠO (1921 - 1999)

Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ông tên thật là Nguyễn Đức Nguyện, quê xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1938 ông tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên Dân chủ ở Hà Nội. Tháng 8/1940, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Giai đoạn từ năm 1946 đến 1949, ông là Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư khu ủy đặc biệt Hà Nội, Liên khu ủy viên Liên khu 3, Bí thư liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông. Từ 1950 - 1956, ông phụ trách công tác tuyên huấn Chiến dịch Biên giới, Cục trưởng Cục  tuyên huấn.

Là một tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (1987 - 1992).  Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa III đến VI, Bí thư Trung ương Đảng các khóa IV, V, Đại biểu Quốc hội khóa VIII và IX. 

Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân chương, huy chương khác.

30. DƯƠNG QUANG ĐÔNG (1905 - 2003)

Nhà cách mạng. Quê xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Năm 1920, ông học tại trường Nguyễn Xích Hồng (Gia Định), được ông Tôn Đức Thắng tổ chức vào Công hội bí mật tại Sài Gòn. Năm 1921, ông tham gia tổ chức các công, nông hội tại Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre. Từ năm 1921 đến năm 1926 ông hoạt động trong Công hội đỏ tại Sài Gòn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tôn Đức Thắng. Năm 1940, ông bị bắt và bị đày đi Tà Lài. Năm 1941, cùng với bảy đồng chí khác (trong đó có Trần Văn Giàu) vượt ngục về Sài Gòn. Ngày 15/10/1943, thành lập Xứ ủy Nam Kỳ, ông được bầu làm Bí thư Xứ ủy kiêm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông là Phó phòng Hàng hải Nam Bộ, phụ trách văn phòng thường trực của ta tại Bangkok (Thái Lan). Tháng 2 năm 1946, ông phụ trách một đoàn do Xứ ủy cử đi Thái Lan, Campuchia và Malaysia với 5 nhiệm vụ, mà nhiệm vụ đầu tiên là lo vũ khí cho cuộc kháng chiến. Ông đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1951, ông bị bắt tại Thái Lan và bị trục xuất về nước.

Năm 1954, ông là Thành ủy viên phụ trách binh vận tại Sài Gòn. Năm 1958, ông được giao nhiệm vụ mở đường giao thông từ Lào về Hà Nội. Năm 1961, ông là Phó Ban Hàng hải tại Khu 9. Từ năm 1964 đến năm 1975, ông được giao nhiệm vụ tiếp tục mở các tuyến đường giao thông trong nước và các nước Thái Lan, Campuchia với Việt Nam.

Năm 1975, ông về hưu và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí thành phố              Hồ Chí Minh (1977), Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố                        Hồ Chí Minh (1982). Ông được tặng thưởng: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh. 

Ông mất năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh.

31. ĐẶNG TRẦN ĐỨC (1921-2004)
Thiếu tướng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam. Bí danh:  Ba Quốc. Quê ở Thanh Trì, Quận Hòang Mai, Thành phố Hà Nội.

Ông nhập ngũ năm 1949, qua nhiều năm công tác trong quân đội, ông được phong thiếu tướng, cục trưởng Cục 12, Tổng cục II năm 1990; khi tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang ông là trung tá, cán bộ tình báo Đoàn 22, Quân              khu 7.

Cuối 1949 - 4/1975, ông được giao nhiệm vụ tình báo chiến lược hoạt động nội tuyến trong hàng ngũ địch, điều kiện hoạt động khó khăn, nguy hiểm luôn bị địch giám sát, theo dõi nhưng ông đã mưu trí, khôn khéo lấy được nhiều tin tức, tài liệu của địch báo cáo về trung tâm kịp thời đầy đủ chính xác, giúp cấp trên chủ động chỉ đạo đánh địch có hiệu quả, tránh được nhiều thiệt hại, tổn thất cho nhân dân và Quân đội. Ông tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, trong đó có hơn 20 năm hoạt động đơn độc giữa Sài gòn.
Ông đã được Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng thưởng nhiều huân huy chương:
· Huân chương Độc lập hạng ba; 
· Huân chương Quân công hạng hai; 
· Huân chương Chiến thắng hạng hai; 
· Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; 
· Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, ba; 
· Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; 
· Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; 
· Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; 
· Huy chương Quân kỳ quyết thắng. 
Ông mất  ngày 26 tháng 3 năm 2004.

32. HÒANG KIM GIAO (1941 - 1968)
Liệt sĩ. Quê quán: Hải Phòng.

Ông xuất thân trong một gia đình cả bố mẹ đều hoạt động cách mạng.

Ông là một chiến sĩ trẻ, một trong ba mươi cán bộ, chiến sĩ được cử theo học lớp Vật lý khóa 6 (1961 - 1965) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 
Sau khi ra trường, ông được điều động về Cục Nghiên cứu Kỹ thuật, thuộc Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Ông miệt mài học thêm chuyên ngành Vô tuyến Điện tử ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và học thêm ngoại ngữ.

Năm 1965, ông tham gia đề tài khoa học "Phá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông" do Bộ Quốc Phòng chủ trì.
Khi đề tài thành công, ông được giao nhiệm vụ phục vụ chiến trường và đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ phá bom nổ chậm, đã hướng dẫn cho các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong tháo gỡ và phá được hàng ngàn quả bom. 

Ông đã anh dũng hy sinh cuối năm 1968 trong khi làm nhiệm vụ. 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1996, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng khoa học cao nhất của Việt Nam). Và nhiều phần thưởng cao quý khác: Huân chương Chiến công hạng nhì, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

33. VÕ NGUYÊN GIÁP (1911 - 2013)
Đại tướng, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25-8-1911, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước. 

Năm 14 tuổi, Đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. 

Ngay từ khi còn là học sinh, được tiếp thu những tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh bãi khóa ở Trường Quốc học Huế. Năm 1927, gia nhập Đảng Tân Việt cách mạng - một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1930, tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1940, được kết nạp vào Đảng. 

Đầu những năm bốn mươi của thế kỷ XX, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giao nhiệm vụ, Đồng chí đã tích cực hoạt động cách mạng, bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở, mở lớp huấn luyện quân sự tại căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng. 

Tháng 12 năm 1944, Đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trên các cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, thành viên ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân, Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, Đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Đồng chí đã chỉ huy các đại đoàn của Quân đội và các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, Đồng chí đã tham gia cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hòan toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc. 

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đồng chí luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. 

Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được làm nên bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta cùng trí tuệ của một tập thể cán bộ lãnh đạo tài năng, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng mà Đồng chí là một trong những người tiêu biểu. 

Quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng, cùng với Trung ương Đảng, Bác Hồ, Đồng chí có công lao to lớn góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Học thuyết đó kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam và thế giới, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Đối với lực lượng vũ trang và quân đội, Đồng chí đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, thương yêu cán bộ, chiến sĩ; luôn bám sát thực tiễn, có mặt ở những địa bàn, chiến trường trọng yếu. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn ghi nhớ và mãi mãi tự hào về một người chỉ huy, một vị Tổng tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng rất bình dị, gần gũi, thân thiết. 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước, nhất là trong phát triển khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới... 

Trong nhiều năm được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác giáo dục, rèn luyện, Đồng chí đã luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... 

Đồng chí luôn căn dặn cán bộ phải gương mẫu, làm gương cho cấp dưới, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân Đồng chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, thực hành nói và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác, luôn thể hiện rõ phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; sống giản dị, khiêm tốn; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta suy tôn Đồng chí là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. 

Đối với phong trào cách mạng thế giới, cống hiến của Đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La tinh. Tên tuổi của Đồng chí đã được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình ngưỡng mộ, cảm phục. 

Đối với quê hương Quảng Bình, Đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mong mỏi Quảng Bình ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Đồng chí là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Quảng Bình. 

Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh, luôn gần gũi, bao dung, quan tâm đến mọi người. 

Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng và những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo.
34. LÊ THIẾT HÙNG (1908 - 1986)

Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông tên thật là Lê Văn Nghiệm, quê ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Năm 1940, ông làm đại diện cho Việt Nam Giải phóng Đồng minh (sau đổi thành Việt Nam Độc lập Đồng minh).

Ngày 9/3/1945, ông chỉ huy lực lượng Việt Minh giành chính quyền tại Thất Khê, Đồng Đăng, Na Sầm

Tháng 11/1946, ông được cử giữ chức Chủ tịch của Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam. Khi quân Pháp tái chiếm Đông Dương, ông giữ chức Khu trưởng Chiến khu IV. Tháng 7/1947, ông về tham gia xây dựng Bộ Tổng tham mưu Quân đội quốc gia Việt Nam. Tháng 1/1948, ông giữ chức Tổng thanh tra quân đội. Ông có tên trong danh sách 9 Thiếu tướng được phong lần đầu tiên năm 1948. Ông từng là chỉ huy trưởng mặt trận Bắc Cạn và Tuyên Quang. 

Từ 1950 - 1963, Ông lần lượt giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quân huấn kiêm hiệu trưởng trường Lục quân Việt Nam, Tư lệnh Bộ chỉ huy pháo binh, Tư lệnh đầu tiên của Binh chủng Pháo binh kiêm chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng không. Năm 1963, ông chuyển sang làm công tác đối ngoại: đại sứ Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Triều Tiên. Tháng 5/1970, ông làm phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

35. TRẦN SĨ HÙNG (1921 - Không rõ năm mất)

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (tên gọi khác: Trần Xuân Bái, Tư Hùng). Quê quán:  xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Năm1937, ông tham gia phong trào Bình dân và Việt Minh khi mới 16 tuổi. Năm 1942, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Việt Minh thị xã Phủ Lý.

Tháng 8 năm 1945 đến 1946, ông là Trưởng ban Trinh sát Ty Liêm phóng 
Hà Nam và sau là Trưởng ban Đặc vụ tỉnh ủy Hà Nam.

Năm 1947, ông được Đảng cử lên chiến khu Việt Bắc phụ trách công tác dân vận an toàn khu của Chính phủ. Tại đây, ông được tiếp cận với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng như đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Hòang Quốc Việt,… Đặc biệt, ông được phục vụ bên cạnh Bác Hồ.

Tháng 5 năm 1955, ông bị địch bắt tại Sài Gòn. Trong suốt 5 năm giam giữ, chúng đã đã đưa ông qua nhiều trại giam như Lê văn Duyệt, Biệt phòng khét tiếng p42, Trại giam Tân Hiệp (Biên Hòa), Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn, nhà tù Phú Lợi… Dù bị địch tra tấn dã man nhưng ông vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. 

Ra tù, ông lại tiếp tục móc nối với tổ chức và cơ sở cách mạng để tiếp tục hoạt động. Năm 1968, ông cùng đồng đội tấn công Đại sứ quán Mỹ.

Năm 1969, do ảnh hưởng từ những đòn tra tấn của địch, ông  bị bệnh nặng và được tổ chức đưa ra Bắc rồi được đưa sang Trung Quốc và Hungary để chữa bệnh. Sau đó, ông về nhận công tác ở Cục Bảo vệ chính trị 1 - Bộ Công an cho đến khi nghỉ hưu.

36. NGUYỄN VĂN KIẾT (1906 - 1987)

Giáo sư, Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên. Quê quán; huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Sau khi học hết tiểu học tại quê nhà, ông sang Pháp du học, lấy bằng Cử nhân Văn chương (Poitiers - 1931) và Cao học Triết (Paris - 1933).

Năm 1937, ông về nước, dạy học tại trường Trung học Phan Thanh Giản rồi làm hiệu trưởng trường Trung học tư thục Nam Hưng (Cần Thơ). Sau cách mạng tháng Tám, ông tham gia kháng chiến và viết sách tại Cần Thơ và Mỹ Tho. Năm 1956, ông lên Sài Gòn dạy tiếng Pháp và Việt văn tại trường Đại học Văn khoa, Đại học Sư phạm và Đại học Kiến trúc. Ông tiếp tục giữ liên lạc với các cán bộ cách mạng hoạt động bí mật ở nội đô. Ông viết bài và xuất bản nguyệt san “Tiếng nói trí thức” đấu tranh bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc, cho hòa bình và thống nhất nước nhà. 

Từ 1963 - 1968, nhà ông là nơi hội họp của Ban Trí vận nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau 1968, ông ra vùng giải phóng, trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam. Ông tham gia thành lập liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, được bầu làm Ủy viên Thường trực. Năm 1969, Ông được cử giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên.

31/01/1977, ông là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Đại hội Mặt trận Tổ quốc                   Việt Nam.

37. ĐOÀN KHUÊ (1923 - 1998)

Đại tướng, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng. Quê xã Triệu Lãng, huyện                Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia cách mạng năm 1939, Năm 1940 bị thực dân Pháp bắt giam đày đi Buôn Ma Thuột. Tháng 6/1945 tham gia thành lập tỉnh ủy lâm thời, Chủ nhiệm Việt Minh, ủy viên Quân sự tỉnh Quảng Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, 1946 - 1947 chính trị viên Trường Lục quân Trung học Quảng Ngãi. 1947 -1954 chính ủy Trung đoàn, Phó chính ủy Sư đoàn 305.

Trong Kháng chiến chống Mỹ, 1954 - 1960 là  phó chính ủy Sư đoàn 675, phụ trách Chính ủy Sư đoàn 351; Chính ủy Lữ đoàn 270. Năm 1960 - 1964, là Phó Chính ủy  Quân khu 4. Năm 1964 - 1975 , là Phó Chính ủy Quân khu 5, tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch trên địa bàn Quân khu.

Năm 1977 - 1983, là Chính ủy kiêm tư lệnh Quân khu 5. Tháng 5/1983 - 1987, là  Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, rồi tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. 1987 - 1991, là Thứ trưởng Bộ quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 8/1991 - 1997, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ông được phong quân hàm đại tướng năm 1990.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa IV - VIII, Ủy viên Bộ chính trị khóa VI -VIII (1997). Đại biểu Quốc hội khóa VII - IX.

Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng  chiến hạng Nhất.

Ông mất năm 1998, tại Hà Nội.
38. TÔN THẤT DƯƠNG KỴ (1914 - 1987)

Giáo sư. Quê quán: xã Văn Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa                  Thiên-Huế.

Sau cách mạng tháng Tám, ông là Thư ký Hội Trí thức Cứu quốc Thừa Thiên - Huế (1945 - 1946). Năm 1949, ông sáng lập và biên tập tạp chí “Tiến hóa” - cơ quan tranh đấu văn hóa - chính trị của trí thức miền Trung. Sau khi tạp chí bị địch đóng cửa, năm 1954, ông lại ra tập văn “Ngày mai” - cơ quan đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, nhưng lại bị Mỹ - Diệm đóng cửa, ông bị bắt giam. Năm 1955, sau khi ra tù, ông vào Sài Gòn dạy trường Marie Curie, Đại học Văn khoa và Đại học Vạn Hạnh. Năm 1962, ông hoạt động công khai và cùng những người yêu nước khác lãnh đạo Phong trào Dân tộc tự quyết Việt Nam với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy ban Vận động hòa bình Việt Nam với cương vị Tổng thư ký. Tháng 3/1965, ông bị địch bắt giam rồi “trục xuất” qua cầu Hiền Lương ra miền Bắc. Sau đó, ông lại trở về miền Nam hoạt động. Sau Tết Mậu Thân 1968, ông được cử làm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam. 

Từ năm 1977, ông được cử làm Ủy viên Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

39. NGÔ LIÊN (1918 - 2001)

Nhà hoạt động cách mạng. Ông còn có tên là Ngô Nhữ Niên, bí danh Ba Đức; quê ở huyện Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Hoạt động cách mạng từ 1937. Năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được phân công giữ chức vụ Đảng ủy viên Đảng bộ chuyên trách công tác Hoa kiều Sài Gòn - Chợ Lớn. Từ tháng 9/1945 - 4/1952, ông lần luợt đảm nhiệm các  chức vụ: Ủy viên Ban Hoa vận Xứ ủy Nam Kỳ, Phó Chủ tịch Tổng hội Giải liên Nam Bộ. Tháng 5/1952 - 5/1954, ông được Trung ương cử đi học tại Viện Mác - Lênin Bắc Kinh. 

Từ tháng 5/1954 - 2/1965, ông lần lượt giữ chức: Ủy viên Ban Hoa vận Trung ương, Vụ trưởng Vụ Hoa vận Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng hội Hoa liên Việt Nam tại Hà Nội. 1965 - 1974: Trưởng ban Hoa vận Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy viên Khu Sài Gòn - Gia Định. Sau ngày giải phóng, ông giữ các chức vụ: Phó ban Dân vận Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, chuyên gia đoàn A.50 tại Campuchia, đại biểu quốc hội khóa VI, VII, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, Phó ban công tác người Hoa thành phố, thành viên Hội Hữu nghị Việt - Trung thành phố… 

Ông được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất,  Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, huy chương khác.

40. ĐẶNG THÚC LIÊNG (1867 - 1945)

Nhân sĩ yêu nước. Quê ở làng Tân Phú, Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

Ông là một nhân sĩ nhiệt thành yêu nước, từng hoạt động chung với Trần Chánh Chiếu và Nguyễn An Khương. Năm 1908, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở Mỹ Tho vì hoạt động chính trị chống Pháp, ba tháng sau được thả. Năm 1911, ông trở lên Sài Gòn viết bài cho các báo: Nông cổ mín đàm, Lục tỉnh tân văn, Công luận báo, Đông Pháp thời báo, Trung lập và sau cùng Đại Việt tạp chí… 

Năm 1931, ông lập tờ Việt dân báo. Năm 1934, ông sáng lập Hội Việt Nam Y dược. Khoảng năm 1944, ông cùng với Lê Phát Vĩnh xuất bản tờ báo Đông Phong. Ông đã viết nhiều tác phẩm được xuất bản có giá trị như Quốc văn hồn, Hán văn thi tập, Việt âm thi tập, Tâm quyển giải, Chủng mạch tân biên... 

Ông mất năm 1945 tại Sa Đéc, Đồng Tháp.

41. QUẢN TRỌNG LINH (1907 1975)
Nhà hoạt động cách mạng. Bí danh Lê Minh. Quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Năm 1928, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1930, ông được điều về công tác ở Ban Kinh tế của Lâm thời Xứ ủy Nam Kỳ. Ngày 19/6/1931, ông bị địch bắt ở Mỹ Tho. Ngay đêm đó, ông trốn thoát về Bạc Liêu, Rạch Giá và bị mất liên lạc với tổ chức Đảng. Ông tự tổ chức 2 nông hội phát triển thành 2 chi bộ, tổ chức thành công hai cuộc biểu tình đòi lại ruộng đất cho nông dân.

Năm 1937, ông bắt được liên lạc với Đảng và trở thành Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn. Cũng trong năm này, ông lại bị địch bắt lần thứ 2. Năm 1938, ông bị Tòa Đại hình Sài Gòn kết án 15 năm tù và bị đày đi Côn Đảo. Năm 1941, ông vượt ngục về đến Gò Công thì bị bắt. Sau đó, ông bị Tòa Thượng thẩm Sài Gòn xử chồng án thêm 4 năm tù khổ sai ở Côn Đảo. Năm 1942, ông tiếp tục vượt ngục Côn Đảo (lần thứ 2) và lần này bị bắt lại ở Cà Mau. Cũng trong năm này, ông tiếp tục bị Tòa Thượng thẩm Sài Gòn xử chồng án thêm 5 năm. 

Cách mạng tháng Tám thành công, ông được rước về đất liền và được phân công làm Trung đội trưởng du kích quận Phong Điền (Cần Thơ). Năm 1946, ông làm cán bộ liên lạc đặc biệt của Xứ ủy Nam Bộ. Năm 1947, ông là Bí thư Chi bộ Công an trực thuộc Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Đến tháng 8 năm 1948, ông  được cử làm Phó Ty Công an Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1949, ông được bầu làm Ủy viên Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 7 tháng 8 năm1949, ông bị cảnh sát đặc biệt miền Đông bắt  giữ và sau đó bị giam ở khám Chí Hòa. Năm 1951, ông là người đầu tiên đã vượt khám Chí Hòa thành công và về Dĩ An (Bình Dương) tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm kiểm soát viên công an đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1952, ông được cử đi học khóa Trường Chinh. Năm 1953, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Chấp pháp Sở Công an Nam Bộ. 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, nhận công tác ở Bộ Công an và làm Trưởng Phòng V (Phòng Giao thông liên lạc Bắc - Nam) của Ủy ban Thống nhất cho đến ngày nghỉ hưu.

Ông được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (1999). 

Ông mất năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
42. DƯƠNG BẠCH MAI (1905 - 1964)

Nhà cách mạng. Quê ở Bà Rịa (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thuở nhỏ ông học ở Sài Gòn, sau sang Pháp học, tham gia Đảng Cộng sản Pháp, rồi được cử sang Matxcơva học Trường Đại học Phương Đông. Năm 1932, ông về nước hoạt động báo chí ở Sài Gòn, cộng tác với các báo: La Cloche Fêlée, La Lutte, Mai, Dân quyền cùng các ông Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. Năm 1936, ông tham gia phong trào đấu tranh đòi dân chủ, trúng cử Hội đồng quản hạt Sài Gòn. Năm 1939, ông bị thực dân Pháp bắt và bị đày ra Côn Đảo, được trả tự do 1943, nhưng bị quản thúc ở Biên Hòa. Ông là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn năm 1945, sau đó phụ trách công tác an ninh trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, là đại biểu Quốc hội khóa I. Ông là thành viên đi dự Hội nghị trù bị Đà Lạt (1946), sau đó được điều ra miền Bắc công tác. Ông là người có công tổ chức và lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Xô.

Ông mất năm 1964 tại Hà Nội.

43. CHU HUY MÂN (1913 - 2006)

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam. Ông tên thật là Chu Huy Điều, quê ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An.

Ông tham gia cách mạng năm 1929, vào Đảng năm 1930. Từ 1937 - 1940, ông bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần ở nhà lao Vinh, đến năm 1940 đưa đi giam ở Đắc Lay rồi Đắc Tô, Kon Tum.. Năm 1943, ông vượt ngục, tiếp tục hoạt động cách mạng.

Năm 1945, ông tham gia quân đội, lần lượt giữ các chức vụ: Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam rồi Chủ tịch Ủy ban Quân chính 4 tỉnh Trung Bộ, Trưởng ban kiểm tra Đảng, Quân khu ủy viên khu Việt Bắc. Tháng 5/1951, ông làm Phó Chính ủy, sau đó làm Chính ủy Đại đoàn 316, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Năm 1961, ông được phân công là Trưởng đoàn cố vấn chuyên gia giúp cách mạng Lào, giữ cương vị Đoàn trưởng Đoàn 100 với bí danh Vũ Chân. Tháng 8/1965, ông làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận B3 - Tây Nguyên. Từ 1967 - 1975, ông là Tư lệnh Quân khu 5, Phó bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Từ 1975 - 1976, ông là Chính ủy kiêm Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976), ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị và được cử giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Trưởng ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1977 - 1986), phụ trách công tác giúp cách mạng Lào, Giám đốc trường Nguyễn Ái Quốc (1980).

Ông là đại biểu Quốc hội khóa II, VI, VII, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII (1981 - 1986), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, IV, V, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV, V.

Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều huân chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông mất năm 2006, tại Hà Nội.

44. VŨ NGỌC NHẠ (1928-2002)

Thiếu tướng tình báo. Tên thật là Vũ Ngọc Nhã. Quê xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Học trung học ở Huế. 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, gia nhập bộ đội, tham gia kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 4.

Năm 1952, được cách mạng bố trí về Hà Nội dạy học với tên mới Vũ Ngọc Nhạ. Năm 1954, vào quân đội của Pháp, hoạt động tình báo trong hàng ngũ địch. Sau hiệp định Genève ( 7-1954) được lệnh “ di cư” vào Nam, làm sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Năm 1958 - 1960, bị địch bắt giam ở Huế, nhưng không tìm được chứng cớ, nên được trả tự do. Năm 1961- 1963, làm cố vấn cho Ngô Đình Diệm.

Sau khi Diệm bị lật đổ và bị giết chết, ông tiếp tục “ phục vụ” trong chính quyền Sài Gòn. Năm 1965, làm cố vấn cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến năm 1969, tổ chức tình báo bị lộ, ông bị địch bắt, kết án chung thân khổ sai và đày ra Côn Đảo.

Sau hiệp định Paris (1973), được trao trả ở Lộc Ninh. Cũng trong năm này, ông được bố trí về lại Sài Gòn, tiếp tục hoạt động bí mật cho đến ngày giải phóng thành phố (30-4-1975). Năm 1990, được Nhà nước phong hàm Thiếu tướng.

Cuộc đời hoạt động trong lòng địch của ông được nhà văn Hữu Mai viết thành tiểu thuyết Ông cố vấn gồm 3 tập. Sau đó, đã được dựng thành phim.

Ông được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông mất năm 2002, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
45. BÙI THIỆN NGỘ (1929 - 2006)
Thượng tướng QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông sinh ra tại Tân Định, Sài Gòn nay là Thành phố Hồ Chí Minh

Ông tham gia cách mạng từ tháng 8/1945, được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1947. Năm 1948, công tác trong lực lượng công an tại tỉnh Biên Hòa, sau là tỉnh Thủ Biên. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc công tác tại Ban Thống nhất Trung ương và Bộ Công an, làm cán bộ Vụ Bảo vệ chính trị, sau đó làm giảng viên Trường Công an Trung ương. 

Năm 1965, ông được phân công vào công tác tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, làm Phó văn phòng, sau đó làm Phó tiểu ban Bảo vệ Chính trị của Ban An ninh.

Sau năm 1975, ông tiếp tục công tác trong lực lượng công an rồi chuyển sang công tác chính quyền.

Năm 1976 - 1979, ông làm Phó Cục trưởng Cục chống gián điệp, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
Năm 1979 - 1983: Thường vụ đặc khu ủy, giám đốc công an (đặc khu Côn Đảo - Vũng Tàu), sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu.

Năm 1984, ông chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Năm 1985, làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân. Năm 1989, được phong cấp hàm Trung tướng. Năm 1991, ông là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa VII), Bộ trưởng Bộ Nội vụ. đại biểu Quốc hội khóa IX.. Năm 1992, ông được phong hàm Thượng tướng.

Ngày 9/4/2006, ông được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Ông mất tháng 7 năm 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh.

46. LÊ THANH NGHỊ (1911 - 1989)
Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông tên thật là Nguyễn Khắc Xướng,  quê ở làng Thượng Cốc, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương.

Xuất thân là công nhân ngành điện, ông hoạt động trong phong trào đấu tranh của công nhân mỏ Vàng Danh, Cọc Năm, Hòn Gai (1928). Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), ông lần lượt đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng (cuối 1948), Bí thư liên khu ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu III, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Từ 1955 - 1960, ông là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ 1960 - 1974, ông là Phó thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, trưởng ban Công nghiệp Trung ương Đảng. Từ 1974  - 1980, ông là Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Từ năm 1982 - 1986, ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước. Ông là đại biểu Quốc hội (khóa II - VII).
47. HÒANG NGÂN (1921 - 1949)
Anh hùng lực lượng vũ trang, tên thật là Phạm Thị Vân. Quê quán: gốc ở Nam Định, sinh tại Hải Phòng.

Bà tham gia cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936 - 1939), vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 17 tuổi. Bà lần lượt làm liên lạc cho Xứ ủy Bắc Kỳ, cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Hải Phòng, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bắc Kỳ. Bị thực dân bắt vào đầu năm 1944, bị kết án 12 năm tù và giam ở Hỏa Lò, Hà Nội.

Khi Nhật đảo chính Pháp, bà được thả tự do và nhận nhiệm vụ Bí thư Phụ nữ Cứu Quốc Hà Nội, tổ chức Đội nữ du kích Minh Khai để tham gia Tổng khởi nghĩa. Trong kháng chiến chống Pháp, bà làm Bí thư Phụ nữ Cứu Quốc Bắc Bộ, Bí thư Hội Phụ nữ Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của báo Phụ nữ Việt Nam xuất bản tại chiến khu. Do bị địch tra tấn dã man ngày trước nên sức khoẻ yếu, bà mất tại Việt Bắc năm 1949. 
Bà được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập                         hạng Nhất. 
48. LÊ VĂN PHIÊN (1908 - 1963)
Liệt sĩ, bí danh Phan Thanh Châu. Quê quán: làng Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định.

Năm 1930, ông tham gia cách mạng. Trong cuộc Khởi Nghĩa Nam Kỳ, ông tham gia cánh quân của đồng chí Đặng Công Bỉnh đánh vào Dinh quận Hóc Môn.

Đến Cách mạng tháng 8/1945 ông được Đảng bộ quận Hóc Môn phân công nhiệm vụ làm Trưởng phái đoàn vào Dinh quận Hóc Môn vào ngày 26/8/1945 để yêu cầu quận Huân giao lại chính quyền và toàn bộ hồ sơ, sổ sách, doanh trại, súng ống, đạn dược và ông đã hòan thành nhiệm vụ mà không tốn viên đạn nào.

Sau ngày 02/9/1945, Ủy ban cách mạng lâm thời của quận được đổi thành Ủy ban hành chính quận Hóc Môn và ông được bầu làm Ủy viên.

Năm 1949, ông là Ủy viên Ban chấp hành Quận Đảng Hóc Môn (lúc đó đồng chí Phạm Khải là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến quận).

Sau năm 1954, ông tiếp tục hoạt động kháng chiến chống Mỹ - Ngụy trên địa bàn Gò Môn (Củ Chi - Hóc Môn - Gò Vấp). Đến năm 1957, ông được lệnh rút về chiến khu Dương Minh Châu và được Trung ương Cục Miền Nam đưa ra Bắc để chữa bệnh. Tuy nhiên, khi đến Campuchia ông xin được ở lại để tiếp tục kháng chiến chống Mỹ. Sau một thời gian được điều trị trên đất bạn Campuchia ông đã phục hồi sức khỏe và trở lại chiến khu An Nhơn Tây - Hố Bò (Củ Chi). Trên đường đi công tác, ông bị giặc bắn trọng thương, sức khỏe yếu dần và hy sinh vào ngày 02/02/1963.

Ông được Hội đồng Nhà nước truy tặng Huân chương kháng chiến Hạng nhất năm 1989. Chủ tịch nước truy tặng Huân chương kháng chiến Hạng nhì năm 1999. Gia đình thân phụ ông cũng được nhà nước xét tặng Bằng có công với nước và Bằng gia đình vẻ vang.
49. ĐỖ NGỌC QUANG (không rõ năm sinh -1950)

Liệt sĩ, còn có tên Hòang Minh Chánh.

Ông là người nối nghiệp làm chủ nhà in Xưa Nay của Nguyễn Háo Vĩnh. Năm 1945, ông đem cả xưởng in vào vùng tự do để in những sách báo kháng chiến. 

Sau ông được cử làm tiểu đoàn trưởng, rồi làm Tham mưu trưởng Trung đoàn 310. Chính ông đã chỉ huy trận đánh La Ngà (trên đường đi Đà Lạt) năm 1947. 

Ông mất khoảng năm 1950 tại Sông Bé.

50. LÊ QUYÊN (1859 - 1917)

Sĩ phu yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20. Hiệu là Đại Đẩu, còn gọi  là Đội Quyên. Quê ở làng Yên Phúc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1885, ông tham gia cuộc khởi nghĩa do Lê Ninh, người La Sơn, Hà Tĩnh lãnh đạo. Năm 1887, Lê Ninh mắc bệnh qua đời ở ngay căn cứ Cổ Ngư. ông cùng với Lê Phất, Lê Khai, Lê Phác, Lê Trực gia nhập nghĩa quân Phan Đình Phùng. 

Tướng quân Phan Đình Phùng biết ông và Lê Phất là thợ rèn giỏi liền phân công về xưởng sản xuất vũ khí do Cao Thắng phụ trách. ông đã cùng với Cao Thắng cải tiến chất lượng súng trường bắn nhanh theo mẫu súng 1874 của Pháp mà Cao Thắng đã sản xuất từ trước. 

Sau khi Phan Đình Phùng mất (1896). Quân Pháp thừa cơ đánh phá căn cứ. Ông cho chôn giấu các bán thành phẩm vũ khí, đốt xưởng rồi dẫn quân ra Đông Thành (Nghệ An) cùng Lãnh Ngợi tập hợp nghĩa quân tập kích các đồn binh Pháp, trừng trị bọn tay sai, bán nước. 

Khi Lãnh Ngợi hy sinh. ông về Hà Tĩnh theo Lãnh binh Ngô Quảng nhưng không gặp. Ông ra Nam Đàn, Nghệ An tìm Phan Bội Châu. Ông Phan thấy ông là người có tài năng về quân sự, phân công ông gây dựng cơ sở chống Pháp ở  Nam Đàn. 

Năm 1904, ông có mặt trong ngày thành lập hội Duy Tân ở Quảng Nam do Phan Bội Châu, Nguyễn Thành chủ trương. Dự Hội nghị xong ông được phân công trở về Nghệ An làm công tác vận động tài chính cho hội, để đưa thanh niên đi Đông Du. 

Năm 1906, ông cùng Tú Ngô, Giám Hành (tức Hòang Xuân Hành), người làng Hòang Trù, huyện Nam Đàn, cử nhân Vương Thúc Quý người làng Kim Liên, cô Nguyễn Thị Thanh phát động phong trào Cần vương trong huyện. 

Năm 1912, thắng lợi của Cánh mạng Tân Hợi (Trung Quốc), Phan Bội Châu giải tán Duy Tân hội thành lập Việt Nam Quang phục hội thì ông và Nguyễn Thị Thanh lại chuyển sang hoạt động cho tổ chức Việt Nam Quang phục hội. Bằng kinh nghiệm chế tạo súng bắn nhanh khi cùng Cao Thắng tham gia cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng, ông đã thành lập xưởng chế tạo súng bắn nhanh trang bị cho Quang Phục quân. 

Tại hội nghị các thủ lĩnh tổ chức Việt Nam Quang Phục hội ở Nghệ An - Hà Tĩnh đã giao cho ông làm Tổng chỉ huy Việt Nam Quang Phục quân Nghệ - Tĩnh. Ông gấp rút xây dựng căn cứ kháng chiến ở Bố Lư, tích cực luyện tập các động tác chiến đấu, cách sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng bắn nhanh cho thanh niên. Ông còn cho mở một con đường từ căn cứ Bố Lư tới biên giới Lào để khi gặp nguy hiểm có thể qua Lào thoát sang Xiêm La mà ông đã chuẩn bị. Trong một đợt đi công tác ông bị ốm phải nằm lại nhà bạn là Đặng Nguyên Cẩn ở Lương Điền thì bị bọn tay sai của  Pháp dò biết báo cho quân Pháp đến bắt. Mặc dù bị ốm ông vẫn chống trả quyết liệt và hy sinh với viên đạn cuối cùng vào ngày 20 tháng 8                năm 1917.

51. NGUYỄN VĂN RÀNG (1956 - 1976)

Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân. Tên thật Nguyễn Văn Rồi. Quê xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Ông tham gia cách mạng năm 1968, làm giao liên đưa cán bộ cách mạng đi công tác trong vùng địch tạm chiếm. Ngày 30/4/1975, ông gia nhập lực lượng an ninh Sài Gòn - Gia Định, là chiến sĩ trong khối bảo vệ chính trị công an thành phố Sài Gòn.

Ông hy sinh khi đang truy quét bọn phản cách mạng tại Nhà thờ Vinh Sơn (ngày 12/2/1976). Được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
52. HÒANG SÂM (1915 - 1968)

Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông tên thật  là Trần Văn Kỳ. Quê ở làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Năm 12 tuổi, ông được chọn sang Thái Lan học tập, được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Trong thời gian ở Thái Lan, ông được Hồ Chí Minh chọn làm người liên lạc với bí danh Thầu Chín. Năm 1933 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. 

Tháng 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, ông được chọn làm Đội trưởng. Ông đã chỉ huy đội đánh các đồn Phai Khắt, Nà Ngần. Sau những chiến thắng đầu tiên này, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân phát triển thành một đại đội gồm ba trung đội và Hòang Sâm được cử làm đại đội trưởng. Một thời gian sau, đội phát triển thành chi đội, ông là Chi đội trưởng giải phóng quân. 

Ngày 01/01/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong hàm Thiếu tướng cho ông. Năm 1953, ông làm đại đoàn trưởng đại đoàn 304. ông từng làm chỉ huy trưởng Mặt trận Trung Lào, tham gia giải phóng thị xã Thà Khẹt. Sau đó ông được cử làm Đại đoàn trưởng đại đoàn 320. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông làm Tư lệnh quân khu 3, Tư lệnh quân khu Hữu ngạn rồi Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên. 

Ông hy sinh ngày 15/12/1968 tại chiến trường Trị - Thiên .

Ông được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh năm 1999.

53. LÊ HỒNG SƠN (1899-1933)

Nhà hoạt động cách mạng xuất sắc trong thời kỳ đầu cách mạng Việt Nam. Tên thật là Lê Văn Phan. Bí danh Lê Hưng Quốc, Võ Hồng Anh, Lê Tản Anh. Quê ở làng Xuân Hồ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 1920, ông tham gia vào Việt Nam Quang phục Hội và được Phan Bội Châu cử sang Nhật gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Năm 1923 ông cùng với một số đồng chí như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lâm Đức Thụ... thành lập Tâm Tâm Xã.

Ông tốt nghiệp trường võ bị Hòang Phố rồi trở thành một biên tập viên của báo Thanh niên. ông còn là người cán bộ tuyên truyền và tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, đã có công lao góp phần đưa học thuyết Mác - Lênin vào Việt Nam và giữ một vai trò quyết định trong việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng, một tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1927 ông được Đảng phân công ở lại Trung Quốc hoạt động trong chi hội Việt Nam của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông và đã bị tay chân của Tưởng Giới Thạch bắt giam. Do có sự can thiệp của người chiến sĩ lão thành Hồ Học Lãm, quê ở Quỳnh Lưu, đang làm tham tán trong Bộ chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng ở Vân Nam ông được lệnh về nước.

Năm 1929, cùng với Tổng bộ, ông tích cực chuẩn bị và chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau đại hội, ông trở thành đảng viên của An Nam Cộng sản đảng (7/1929). 

Đầu năm 1930, ông cùng với Hồ Tùng Mậu, tích cực giúp Nguyễn Ái Quốc tổ chức hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sau đó ông sang Thái Lan, thành lập Ban viện trợ Đông Dương hoạt động trong một thời gian, rồi ông lại tìm cách trở về Thượng Hải và do vụ rải truyền đơn kỷ niệm ngày quốc tế Lao động (1-5-1932), ông lại bị chính quyền địa phương bắt giam. Mấy tháng sau chính quyền Tưởng Giới Thạch trao ông cho thực dân Pháp đưa về giam ở nhà lao Vinh, rồi đưa ra tòa tuyên án tử hình, 

Ngày 19 tháng 2 năm 1933, ông bị thực dân Pháp giết hại ngay tại làng quê Xuân Hồ.

54. VÕ LIÊM SƠN (1888 - 1949)

Nhân sĩ yêu nước. Hiệu Ngạc Am. Quê xã Hữu Ngoại (nay là xã Thiên Lộc), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước lâu đời.

Từ nhỏ ông đã theo đuổi Hán học, rồi học tiếp chữ Pháp. Năm 1911 ông đỗ Thành Chung ở trường Quốc học Huế được bổ làm giáo học ở đạo Ninh Thuận. Năm 1912 ông đỗ cử nhân Hán học ở trường thi Quy Nhơn, được bổ tri huyện Duy Xuyên - Quảng Nam; nhưng không đầy một năm ông bị huyền chức chuyển về Huế làm Thừa Biện. Trong thời gian này ông bắt đầu đọc sách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. Từ năm 1915-1918, ông lại được bổ làm Giáo thụ rồi Kiểm học ở Phú Yên. Năm 1919, chế độ học quan của Nam Triều bị bỏ, ông lại được điều ra Huế dạy Hán văn và Việt văn ở trường Quốc học

Năm 1934, ông sáng lập Tân Văn Nghệ Tùng Thư nhưng mới xuất bản được 2 cuốn sách thì bị khám nhà tịch thu sách vở và bị bắt giam. 

Sau Cách mạng tháng Tám, năm 1947 ông được chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa bổ nhiệm làm Trưởng ban tuyên truyền kháng chiến, ủy viên ủy ban kháng chiến hành chính đồng thời được cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Hà Tĩnh. Năm 1948, ông lại được bổ nhiệm làm ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu IV và trong Đại hội mặt trận Liên Việt liên khu ông được bầu làm Chủ tịch,  được cử đi dự Hội nghị văn hoá toàn quốc tổ chức ở Việt Bắc.

Ông là một nhà nho, một chiến sĩ yêu nước, trên mọi cương vị tính khí tiết nhà ái quốc đều bộc lộ rõ nét. Dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức cho học trò mà quan trọng hơn là tấm gương của mình truyền thụ cho học trò lòng yêu nước thiết tha và nhân cách cao đẹp, nhiều học trò của ông đã trở thành những nhà cách mạng xuất sắc như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Võ Nguyên Giáp.

55. PHẠM ĐỨC SƠN (1919 - 1969)
Ủy viên thường vụ khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Quê quán: phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1936, ông giác ngộ cách mạng. Năm 1940, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hà Nội. Năm 1944, ông vào Nam Bộ xây dưng cơ sở cách mạng ở Gò Vấp, Hóc Môn tỉnh Gia Định, tham gia cướp chính quyền ở Hóc Môn và Sài Gòn năm 1945. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ông liên tục hoạt động ở chiến trường Nam Bộ với những cương vị: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh Gia Định, tỉnh Sa Đéc, ủy viên Chánh trị trưởng, Quân khu ủy viên Khu 8, ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ  ủy, Phó trưởng Ban Đảng vụ (Ban Tổ chức) Xứ ủy Nam Bộ, Phó trưởng  ban Tổ chức Trung ương cục Miền Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng. Từ tháng 7.1954, đồng chí được phân công ở lại Miền Nam, tham gia Xứ ủy Nam Bộ. 

Năm 1959, ông ra miền Bắc làm Ủy viên Ban Thống nhất Trung ương. Năm 1963, ông trở về chiến trường Miền Nam phụ trách Ban Binh vận Trung ương cục Miền Nam, sau đó về làm Ủy viên Thường vụ Khu Sài Gòn - Gia Định. Năm 1964, ông là Bí thư Phân khu Bình Tân. Đây là chiến trường hết sức ác liệt nhưng ông cùng cán bộ chiến sĩ kiên cường bám trụ, gây dựng cơ sở cách mạng trong nội thành, xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang cho Phân khu. Đến đợt Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), ông là Bí thư Phân khu ủy, Chính ủy Phân khu 1 thuộc Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mở rộng, một khu trọng yếu của chiến trường Miền Nam. Với cương vị phụ trách một mũi tiến công trọng yếu đánh vào Sài Gòn, sào huyệt đầu não của Mỹ - ngụy, ông đã tham gia các đợt tiến công lớn suốt năm 1968 đến đầu năm 1969. Tháng 3.1969, trên đường đi công tác, ông đã anh dũng hy sinh tại Bàu Dưng, ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.  

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, ông đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh (2001) và nhiều phần thưởng cao quí khác. 

56. CHỊ SỨ (1938 - 1962)
Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tên thật là Phan Thị Ràng. Quê thôn Phi Lương, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơne được ký kết, phong trào cách mạng miền Nam bị đế quốc Mỹ và tay sai dìm trong biển máu. Những người miền Nam yêu nước trong đó có chị Sứ không khoanh tay cam chịu, Bà len lỏi đi xây dựng cơ sở cách mạng trong sự bảo bọc và che chở của nhân dân. 

Năm 1959, bà về Rạch Giá học nghề cô đỡ rồi được phân công về công tác tại Hòn Đất với bí danh Tư Phùng. Năm 1960, bà được bầu làm trưởng ban đấu tranh chính trị huyện. Năm 1961, Ban Thanh tra huyện Hòn Đất được thành lập, bà là trưởng ban và trực tiếp phụ trách khu vực Hòn Me, Hòn Sóc - một vùng có đông đồng bào người Khơmer. 

Năm 1961 bà được kết nạp vào Đảng. Sau Đồng Khởi, huyện Hòn Đất được giải phóng và trở thành một trong những căn cứ của tỉnh Rạch Giá lúc bấy giờ. 

Trước sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng, địch tìm mọi cách để đối phó với phong trào, chúng chuẩn bị lực lượng gồm 4.000 quân với chiến dịch mang tên “Sóng tình thương”. Đêm ngày 8 -1 - 1962, chúng bí mật tiến vào bao vây Hòn Đất. Đêm đó, sau khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày học sinh sinh viên (9/1/), trên đường từ căn cứ trở về, bà đã rơi vào tay giặc. Chúng tra tấn bà vô cùng dã man. Trưa ngày 9/1/1962, chúng đưa bà về Hòn Đất tiếp tục tra tấn dã man nhằm làm lung lay ý chí của người dân. Không khuất phục được bà, chúng tra tấn đến chết rồi treo xác bà trên nhánh xoài. 

Sự hy sinh anh dũng của bà đã dấy lên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ trong quân và dân Hòn Đất. Từ đó, cái tên chị Sứ - tượng trưng cho sự trong trắng và tinh khiết đã trở thành một biểu tượng anh dũng tuyệt vời của quê hương            Hòn Đất.

57. TRẦN ĐÌNH SAN (1907 - 1974)

Liệt sĩ, bí danh: Trân, Đinh, Cửu. Quê quán: xã Khánh Tân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 1929,  ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Tháng 5 năm 1930, ông được kết nạp Đảng. Một tháng sau đó, ông trở thành Bí thư đầu tiên của Liên chi Tổng ủy Nam Kim và là Bí thư chi bộ Dương Liễu (gồm 2 làng Dương Liễu và Trung Cần).

Từ năm 1931 đến năm 1934, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Kim Nham (huyện Anh Sơn). Đến tháng 1 năm 1935, được thả tự do, ông vào hoạt động tại Quảng Bình và lại bị địch bắt. Sau 5 tháng ở nhà lao Đồng Hới, khi ra tù ông về hoạt động cách mạng tại huyện Nam Đàn và Phủ Quỳ (Nghệ An). Ông là người đã khôi phục lại chi bộ Đảng và làm Bí thư chi bộ Dương Liễu. 

Tổng cộng trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, ông có 3 lần bị địch bắt. Lần thứ  ba là vào  tháng 7 năm 1941. Theo bản án 135, ông bị kết án tù chung thân. Sau khi ở nhà lao Vinh khoảng 2 tháng, ông cùng 60 bạn tù khác bị chuyển đến nhà lao Buôn Ma Thuột. Năm 1945, sau ngày Nhật đảo chính Pháp, trước sự đấu tranh mạnh mẽ, khéo léo của anh em tù chính trị và nhân dân địa phương, Nhật và tay sai phải trả tự do cho tất cả tù chính trị.

 Sau đó, ông tiếp tục hoạt động cách mạng và làm Trưởng ban Việt Minh lâm thời tỉnh Phú Yên (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 9 năm 1945). Sau khi Phú Yên giành được chính quyền, ông tham gia tự vệ thị xã Tuy Hòa rồi làm Biện lý ở Toà án đệ nhị cấp tỉnh Phú Yên. Đến tháng 2 năm 1946, ông trở thành Chủ tịch ủy ban tỉnh Phú Yên. Tháng 6 năm 1946, ông được cử làm Bí thư thị xã Tuy Hòa kiêm Chủ tịch ủy ban kháng chiến thị xã và Phó chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 1 năm 1947 đến tháng 9 năm 1949, ông là Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch Mặt trận tỉnh, ủy viên Liên Việt khu V. Tháng 9 năm 1949 đến tháng 1 năm 1953, ông là Bí thư Đảng đoàn Liên Việt Liên khu V. Tháng 01 năm 1953 đến tháng 8 năm 1954, ông là Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Phú Yên. 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc làm Trưởng phòng Cung ứng của Tổng cục Đường sắt. Năm 1958 đến 1961, ông là Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp, Hiệu trưởng Trường Cơ khí Bộ Nông nghiệp. Từ tháng 10 năm 1961 đến tháng 9 năm 1964, ông là Phó ban Kiểm tra Đảng ủy của Tổng cục Đường sắt. 

Với những đóng góp to lớn của mình, ông được Đảng và Nhà nước trao  tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1961) và truy tặng Huân chương               Hồ Chí Minh (2001). 

Ông mất năm 1976 tại Hà Nội.
58. NGÔ QUANG THẮM (không rõ năm sinh - 1954)

Liệt sĩ cách mạng. Tên còn gọi là Ba Thắm. Quê ở  huyện Cần Đước (nay là tỉnh Long An).

Năm 1940, ông tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, bị địch bắt đày ra Côn Đảo và được các đồng chí Phạm Hùng và Nguyễn Văn Trí (nguyên Chính ủy Quân khu 7) kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 ông làm Huyện ủy viên, Trưởng Ban Trinh sát Công an huyện Nhà Bè. Ông là nỗi kinh hòang của kẻ thù, là người anh và là đồng chí chân tình của các chiến sĩ công an huyện Nhà Bè trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Ông hy sinh năm 1954. 
59. ĐẶNG THÙY TRÂM (1942 - 1970)
Bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân , Quê quán: Hà Nội. 

Xuất thân trong một gia đình trí thức. Bố là bác sĩ ngoại khoa, mẹ là dược sĩ, giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. 

Năm 1966, bà tốt nghiệp trường Đại Học Y Hà Nội, xung phong vào công tác tại chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc vào Quảng Ngãi, được phân công phụ trách bệnh xá huyện Đức Phổ - một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Trong điều kiện khó khăn, ác liệt của chiến tranh, bà đã mang hết sức lực, chuyên môn phục vụ bệnh nhân và cứu sống nhiều người. 

Ngày 27/9/1968, bà được kết nạp Đảng. Trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng bị địch phục kích, bà đã anh dũng hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề. Bà là nữ bác sĩ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2007.

60. ĐÀM QUANG TRUNG (1921 - 1995)

Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông tên thật là Đàm Ngọc Lưu, dân tộc Tày, quê xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

Ông tham gia cách mạng năm 1937 và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Năm 1944, ông gia nhập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Tháng 8/1945, ông là Đại đội trưởng Giải phóng quân, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Nguyên.

Trong kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, ông là chỉ huy trưởng Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó tư lệnh kiêm trung đoàn trưởng chủ lực Liên khu 5, Đại đoàn phó đại đoàn 312…
Trong kháng chiến chống Mỹ, ông là Tư lệnh Quân khu Việt Bắc (1961 - 1966), Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Quân khu ủy Quân khu 4 (1967 - 1975), Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 1 (1976 - 1980), Tư lệnh Quân khu 1 (1981 - 1986). Ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc từ 1987 đến 1992. Ông được phong quân hàm Thượng tướng năm 1984.

Trong quá trình hoạt động cách mạng Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007), Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công (2 hạng nhất, 1 hạng nhì), Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác.

Ông mất năm 1995, tại Hà Nội.

61. NGUYỄN TRÁC (1904 - 1986)

Nhà hoạt động cách mạng. Phó Bí thư Xứ ủy Trung Kì. Quê quán: xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1927, ông thoát ly gia đình vào Sài Gòn - Gia Định làm công nhân cho hãng buôn Charner. Năm 1928, ông tham gia tổ chức Công hội ở hãng Charner. Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng tại chi bộ hãng Charner - một chi bộ Đảng trực thuộc Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Ông được phân công làm thư kí Chi hội Công hội. Năm 1931. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, ông tham gia đấu tranh ra yêu sách đòi cải thiện đời sống, giảm giờ làm chon anh em công nhân. Vì vậy, ông bị bắt giam vào bót Catina. Tại đây, dù bị bọn mật thám tra tấn rất dã man nhưng ông vẫn nhất mực không khai báo. Tháng 5 năm 1933, ông bị kết án 10 năm tù và bị đày đi Côn Đảo. Năm 1936, sau khi ra tù, trở về đất liền, ông được cử làm Ủy viên Xứ ủy Trung Kì và được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Cuối năm 1937, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Xứ ủy Trung Kì.
Ngày 15/11/1938, ông bị địch bắt và bị kết án 1 năm tù. Sau đó chúng nâng lên thành 5 năm tù giam vì tội tổ chức lại Đảng, âm mưu lật đổ chính quyền. Địch giải ông qua các nhà lao Hội An, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột.

Tháng 7/1945, ra tù, ông về lại Quảng Nam và tiếp tục hoạt động cách mạng. Ông được bầu làm Bí thư Thành ủy, Ủy viên thường trực Thành bộ Việt Minh Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa thành phố Đà Nẵng. 

Từ năm 1946 đến năm 1954, ông là Chánh án Tòa án quân sự khu vực Thuận Hóa, Giám đốc Sở Tư pháp Liên khu IV, Công tố ủy viên của Tòa án nhân dân Liên khu 4. Năm 1958, ông là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Từ năm 1960 đến năm 1966, ông là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương. Năm 1979, ông nghỉ hưu.  

Với những đóng góp to lớn, ông được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng (29/3/2013), Huân chương Hồ Chí Minh (3/2004) và nhiều phần thưởng cao quí khác. 

Ông mất năm 1986. 

62. NGUYỄN HỮU TIẾN (1901 - 1941)
Liệt sĩ, tên gọi khác: Trương Xuân Trinh, Thầy giáo Hòai, Hai Bắc Kỳ. Quê quán: xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Năm 1927, ông tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 1931, ông bị bắt và bị đưa ra nhà tù Côn Đảo. 

Năm 1935, ông cùng một số tù chính trị vượt ngục, trở về đất liền, hoạt động cách mạng tại Nam Bộ, sau đó được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, in ấn tài liệu cách mạng.

Chính trong thời gian này, ông được Xứ ủy Nam Kì trao nhiệm vụ vẽ cờ hiệu để sử dụng trong cuộc đấu tranh. Ông đã vẽ lá cờ có nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh thể hiện ý tưởng máu đỏ da vàng, tượng trưng cho dân tộc và sự đoàn kết của của các tầng lớp nhân dân (sĩ, nông, công, thương, binh).

Tháng 8 năm 1945, ông bị thực dân Pháp bắt giam và bị xử bắn vào ngày 28 tháng 8 năm 1941. 

63. THÍCH HÀNH TUỆ (1935 - 1973)

Tăng sĩ yêu nước. Ông tên thật là Nguyễn Thới, quê ở Quảng Nam.

Ông rất nhiệt thành tham gia phong trào chống chính quyền Ngô Đình Diệm, chống lại bọn phản động đội lốt Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự ở Sài Gòn năm 1963. Năm 1966, ông bị địch bắt. Mặc dù không đưa ông ra toà xét xử, ngụy quyền đã giam ông vào nhà lao Chí Hòa và sau đó lưu đày ông ra Côn Đảo, nhốt vào chuồng Cọp. Trong nhà lao (Chí Hòa cũng như Côn Đảo), Thích Hành Tuệ không chịu chào cờ “ba que”, không hô khẩu hiệu “chống Cộng”. Ngụy quyền đã tra tấn ông rất dã man nhưng vẫn không khuất phục được ông. Tháng 7-1970, khi phái đoàn Quốc hội Hoa kỳ ra thị sát tình hình nhà tù Côn Đảo, ông đã lớn tiếng tố cáo tội ác của chính quyền Mỹ - Ngụy. 

Ngày 08/01/1973, duới chế độ nhà tù hà khắc của Mỹ - Ngụy, Đại đức Thích Hành Tuệ đã mất ở Chuồng Cọp (Côn Đảo). 
64. NGUYỄN VĂN VÂN (1920 - 1972)

Nhà cách mạng. Bí danh Bảy An. Quê Nam Đàn, Nghệ An.

Ông tham gia cách mạng, làm liên lạc từ năm 14 tuổi. Từ năm 1936 đến năm 1939, ông vào Sài Gòn hoạt động trong giới công nhân ở các hãng bia và thuốc lá. Năm 1940, ông bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Trong kháng chiến chống Pháp, ông lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Quận ủy Cần Giuộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn và năm 1960 là Khu ủy viên Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đặc trách công tác Tuyên huấn và đào tạo cán bộ cho Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Ông hy sinh tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam năm 1972.

III. NHÀ NGHIÊN CỨU, NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC KỸ THUẬT (27 tên)

65. HUY CẬN (1919 - 2005)
Nhà thơ xuất sắc phong trào thơ mới, Bộ trưởng Bộ canh nông. Ông quê làng Ân Phú, huyện Hương Sơn (nay là xã Ân Phú, huyện Vũ Quang), tỉnh                Hà Tĩnh.

Thuở nhỏ học ở quê, sau vào Huế học trung học, rồi ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông. Năm 1942, vừa học Nông Lâm vừa tham gia hoạt động bí mật và làm thơ, viết văn. Cuối tháng 7-1945, tham dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào và được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng toàn quốc (sau là Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), sau đó vào Huế nhận sự thoái vị của Bảo Đại. Là Bộ trưởng Canh nông và Thanh tra đặc biệt của Chính phủ lâm thời. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1946 ông là Thứ trưởng Bộ Nội Vụ. 

Trong kháng chiến chống Pháp là Thứ trưởng Bộ Canh nông (12-1946 đến 7-1947) rồi Thứ trưởng Bộ Kinh tế (1947-1949). Từ 1949 đến 1955: Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ. Từ 1955 đến 1984: Thứ trưởng Bộ Văn hóa; Từ tháng 9-1984: Bộ trưởng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Ông là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2 và 7. Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt I-1996). Ông mất ngày 19 tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội.
66. PHẠM TRỌNG CẦU (1935 - 1998)

Nhạc sĩ, sinh năm 1935 ở Nam Vang, Cam Pu Chia. 

Năm 1943, gia đình ông trở về Sài Gòn. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, gia đình ông chuyển về miền Tây Nam Bộ. Ông sống và học tập tại Vũng Liêm, tham gia Đội tuyên truyền xung phong huyện.

Năm 1948, ông trở lại Sài Gòn, tham gia phong trào xuống đường đấu tranh của học sinh sinh viên. Một thời gian sau, ông vào bộ đội tiểu đoàn 308 rồi Trung đoàn Cửu Long. 

Năm 1962, ông sang Pháp thi vào nhạc viện Paris. Tại Paris, ông viết bản “Mùa thu không trở lại” nổi tiếng. Năm 1969, ông về nước giảng dạy tại trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, tham gia các đoàn văn nghệ như Nguồn sống, sinh viên Phật tử Vạn Hạnh và hoạt động nội thành. Năm 1972, ông bị địch bắt đến 1975 thì được thả.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác ở Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh và là Ủy viên Hội Âm nhạc thành phố.
67. TÁM DANH (1901 - 1976)

Nghệ sĩ cải lương. Ông tên thật là Nguyễn Phương Danh. Quê quán: xã Sơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang..

Ông gia nhập sân khấu cải lương từ thời kỳ “ca ra bộ”, đã hợp tác với các gánh hát Đồng Bào Nam, Phước Cương, Thanh Tùng, Huỳnh Kỳ và lập gánh Danh Đàng (Tám Danh và Hai Đàng, nữ diễn viên của gánh Trần Đắc). Những vai nổi tiếng của ông : Hà Công Yên (Tứ Đổ Tường), Bao Công (Xử án Bàng Quý Phi), Tề Thiên Đại Thánh (Mẫu Đơn Tiên), Phan Nhân (Số độc đắc).

Năm 1945, ông tham gia cướp chính quyền ở Cần Thơ, giữ chức vụ Chủ tịch xã Phú Khánh một thời gian. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông công tác trong Phòng Chính trị Vệ quốc đoàn khu VIII . Năm 1949, ông được phân công về hoạt động bí mật ở Sài Gòn, liên lạc với Năm Châu, Tư Trang, Bảy Nhiêu. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông là một trong số những người sáng lập và lãnh đạo Đoàn Cửu Long (tiền thân của đoàn Văn công Nam Bộ). 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Hai mươi năm ở miền Bắc, ông làm diễn viên, đạo diễn, đồng thời góp phần quan trọng trong việc đào tạo lớp trẻ, học trò rất quý trọng ông. Ông từng được bầu làm Đại biểu Quốc hội và được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Sau khi mất được ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

68. BA DU (1904 - 1980)

Nghệ sĩ Cải lương. Tên thật là Phan Văn Hai. Quê xã Chánh Hiệp nay là 
xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Từ khi còn là học sinh trung học, ông đã đam mê đờn ca tài tử. Là một nghệ sĩ cải lương, ông đã nổi tiếng trong các vở: Mộc Quế Anh dâng cây, Anh hùng náo tam môn giai, Thôi Tử thí Tề Quân… với lối hát, diễn nhiều sáng tạo, có “đánh đồ thiệt” (dùng đồ binh khí thật đánh nhau bằng võ Thiếu lâm). Đồng thời, ông cũng là soạn giả cải lương. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở Đồng Tháp Mười, góp phần xây dựng Đoàn Ca kịch Cửu Long (đội cải lương của Chi hội Văn nghệ Nam Bộ). 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác ở Đoàn Cải lương Quân đội, Ban Nghiên cứu sân khấu cải lương, Hiệu phó Trường Ca kịch dân tộc, đem kinh nghiệm của nhiều năm trong nghề xây dựng các đoàn cải lương, đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ, nghiên cứu nghệ thuật sân khấu. Ông có công lớn trong việc xây dựng Đoàn Cải lương Nam Bộ.

Ông mất năm 1980, được truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” năm 1984.

69. NAM ĐÌNH (1906 - 1978)

Nhà báo yêu nước . Tên thật là Nguyễn Thế Phương. Quê Long An.

Ông vào làng báo năm 1926, là phóng viên chuyên đề về tòa án của nhiều tờ báo ở Sài Gòn. Sau đó ông là chủ bút tờ Đuốc Công lý, chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Thần Chung (1949), tham gia làm báo Đuốc Nhà Nam. 

Ông là nhà báo nổi tiếng với chủ trương thống nhất Tổ quốc, chống âm mưu thành lập chính phủ Nam Kỳ tự trị của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, bù nhìn của Pháp. Là tác giả nhiều tiểu thuyết được ưa chuộng như Tuý Hoa Đình, Mộng Hoa, Giọt lệ má hồng, Vô oan trái, Bó hoa lài, Cô Bạch Mai. Và các sách nghiên cứu lịch sử: Sài Gòn tháng 9 năm 1964, 83 năm nước Pháp và Việt Nam đã mấy lần ký Hiệp ước.

Ông mất tại Pháp năm 1978. 

70. NĂM ĐỒ (1916 - 1992)
Nghệ sĩ hát bội .Tên thật là Nguyễn Thị Đồ. Quê làng Hiệp Thành, tỉnh  Tây Ninh.  

Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, cha là thầy đờn. Bà học hát bội từ rất sớm, trong thời gian đi theo gánh hát Tấn Thành Ban. Là nghệ sĩ hát bội, bà đã hát trên các sân khấu: Tấn Thành Ban, Tấn Thành B, Tấn Thành - Năm Đồ, Phước Thành. Sau năm 1975, từ cuộc thi sân khấu hát tuồng tại Quy Nhơn (1975) và sau chuyến biểu diễn ở Hà Nội nhân Đại hội Đảng lần thứ IV, Đoàn Nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và nghệ sĩ Năm Đồ là một trong những nghệ sĩ trụ cột của đoàn. Bà đã tận tình truyền nghề và kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ. Những vai diễn nổi tiếng để lại ấn tượng sâu sắc của nghệ sĩ Năm Đồ: Thần nữ (Thần nữ dâng ngũ linh kỳ), Lưu Kim Đính (Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu), Điêu Thuyền (Phụng Nghi Đình), Chung Vô Diệm (Chung Vô Diệm), Phàn Lê Huê (Phàn Lê Huê cứu Hồng thủy trận). Đặc biệt, bà rất xuất sắc trong các vai nam: Trương Phi, Trịnh Ân, Châu Xương… 

Năm 1979, bà đoạt giải thưởng của UNESCO với trích đoạn hát bội “Yến Phi Long tiễn chồng” và được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” năm 1984.

Bà mất năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh.

71. PHÙNG HÁ (1911 - 2009)

Nghệ sĩ Cải lương. Tên thật là Trương Phụng Hảo. Quê xã Điền Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang).

Là một trong những nghệ sĩ cải lương xuất sắc nhất thời kỳ đầu của sân khấu cải lương. Bà vào nghề năm 13 tuổi. Đã tham gia nhiều gánh hát: Tái Đồng Ban, Thầy Năm Tú, Trần Đắc, Huỳnh Kỳ, Phi Phụng, Phụng Hảo I, Phụng Hảo II, Phụng Hảo III, Tam Phụng Hảo,Việt kịch Năm Châu… Các vai diễn xuất sắc: Mạnh Lệ Quân, An Lộc Sơn, Lữ Bố, cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt … Ngoài việc đi hát bà còn giảng dạy ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, đào tạo rất nhiều học trò là những nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay. Cùng với soạn giả Nguyễn Thành Châu, soạn giả Trần Hữu Trang, bà đã sáng lập Hội Nghệ sĩ Ái hữu. Từ năm 1975, bà tham gia giảng dạy ở Trường Nghệ thuật sân khấu II (thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Cải lương Sài Gòn I, Đoàn cải lương Sài Gòn II, cố vấn nghệ thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cố vấn Ban Chấp hành Hội Sân khấu Thành phố và là Trưởng Ban giám khảo của các cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương 1988 - 1989. 

Bà là một trong những nghệ sĩ cải lương kỳ cựu nhất. Bà đã được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất trước năm 1975, được giải thưởng của Hội Âm nhạc Quốc tế và được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” năm 1984.

Bà mất năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.

72. VŨ TUYÊN HOÀNG  (1938-2008)
Giáo sư, Viện sĩ viện hàn lâm khoa học. Quê quán: Hà Nội.
Ông là con của nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan  (1902 - 1987, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I-1996) và nữ sĩ Hằng Phương (1908 - 1983).
Từ năm 1955 đến năm 1960: học tập tại trường Đại học Nông nghiệp I                Hà Nội.

Từ năm 1961 đến năm 1968: là giảng viên, sau đó giữ chức trưởng Bộ môn Di truyền chọn giống cây trồng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Năm 1973: Ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) trường Đại học Nông nghiệp, Krasnodar, Liên Xô. Năm 1977: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (nay là tiến sĩ khoa học).

Từ năm 1977 đến năm 1999 ông giữ chức các chức vụ: Viện trưởng Viện cây lương thực và cây thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; từ năm 1989 đến năm 1993 là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp kiêm Viện trưởng Viện di truyền nông nghiệp; từ năm 1978 đến năm 1995, là Chủ nhiệm các chương trình khoa học kỹ thuật Nhà nước về cây lương thực và cây thực phẩm; từ 1982 đến năm 1989, là ủy viên Hội đồng Giải thưởng Nhà nước Việt nam. Từ 1989 đến 1999, là Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Ông Được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, Viện Hàn lâm khoa học Thế giới đang phát triển, Đông Nam Á.

Từ năm 1999 đến khi mất, ông đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông là Ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII và VIII, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các khóa VIII, XI và XII, ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ông mất năm 2008 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

73. TỐ HỮU (1920 - 2002)
Nhà thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tên thật là Nguyễn Kim Thành. Quê ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 13 tuổi ông vào học trường Quốc học Huế. Tại đây ông đã được tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ của thời đại: tư tưởng của Karl Marx, Friedrich Enghels, Vladimir Ilyich Lenin, Marxim Gorki, Hồ Chí Minh… qua sách báo, kết hợp với sự vận động của các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam lúc đó như  Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu. 

Năm 1938, ông gia nhập Đoàn Thanh niên và sau đó được kết nạp Đảng. 

Tháng 4 năm 1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và bị đày đi nhiều nhà lao. Trong tù, ông luôn giữ vững khí tiết, tiếp tục hoạt động cách mạng ở mọi hòan cảnh. Cuối năm 1941, ông vượt ngục về hoạt động bí mật ở Hậu Lộc, Thanh Hoá. Khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa của thành phố Huế. Năm 1946, ông là bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Cuối năm 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn. Từ đó ông luôn giữ những trọng trách trong công tác văn nghệ cũng như trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Năm 1948 ông là Phó tổng thư ký Hội văn nghệ Việt Nam. Năm 1963, ông là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Tại đại hội Đảng lần thứ II (1951), ông là ủy viên dự khuyết Trung ương, năm 1955, ông là ủy viên chính thức. Tại đại hội Đảng lần thứ III (1960), ông vào Ban Bí thư. Tại đại hội Đảng lần thứ IV (1976), ông là ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Phó ban nông nghiệp Trung ương. Từ năm 1980, ông là ủy viên chính thức Bộ chính trị. Năm 1981, ông là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng bộ trưởng tới năm 1986. ngoài ra ông còn là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương. 

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như: hiệu trưởng trường Nguyễn Ai Quốc, Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Trưởng ban tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương.

Những tác phẩm văn học nổi tiếng của ông gồm: Từ ấy (thơ, 1946), Việt Bắc (thơ, 1954), Gió lộng (thơ, 1964), Ra trận (thơ, 1972), Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (tiểu luận, 1981), Đợi anh về (thơ dịch, 1998)…

Ông đã được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước: Giải nhất giải thưởng văn học Hội văn nghệ Việt Nam 1954-1955, Giải thưởng văn học ASEAN, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (1996). 

Ông mất ngày 09/12/2002, tại Hà Nội.
74. LÊ KHẢ KẾ (1918-2000)

Giáo sư, nhà từ điển học. Quê làng Hữu Bằng, nay là xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuở nhỏ học ở quê, sau đó ông ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông cùng khóa với Cù Huy Cận.

Năm 1942 - 1945 công tác tại Viện nghiên cứu Nông lâm Đông Dương. Năm 1945, được bổ nhiệm làm trưởng ban Nông lâm Bắc Trung bộ. Sau đó ông về dạy học ở trường cấp 3 Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh). 

Từ năm 1955 -1963, ông là chủ nhiêm Khoa Hoá-Sinh-Địa trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1963, ông chuyển sang công tác nghiên cứu, biên soạn Từ điển khoa học của ủy ban khoa học Nhà nước, rồi phụ trách tổ Thuật ngữ - Từ điển học của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông là một trong những người đầu tiên xây dựng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam.

Trong gần 30 nǎm, với tư cách là tác giả, đồng tác giả, chủ biên hoặc tổng biên tập, ông đã lần lượt cho ra đời 24 cuốn từ điển: từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Hán-Việt, Nga-Việt; từ điển ngôn ngữ và từ điển thuật ngữ chuyên môn các ngành khoa học. Các bộ từ điển này đều được đánh giá cao về chất lượng nội dung, khoa học, nghiêm túc, được liệt kê trong nhiều danh sách từ điển tra cứu của các trường, viện.

Năm 2005, cuốn Từ điển Anh-Việt gồm 350.000 từ trong đó có 120.000 thí dụ của ông do nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 1997 đã được tặng giải thưởng của Nhà nước về Khoa học và Công nghệ xuất sắc.

Ông mất năm 2000, tại Hà Nội.

75. THANH LOAN (1917 - 1982)

Nghệ sĩ Cải lương. Tên thật là Nguyễn Thị Ba. Quê ở làng Phong Thới, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng với lòng yêu nghề và kiên nhẫn học hỏi bà đã trở thành diễn viên cải lương. Từ năm 1948 đến cuối thập niên 50, bà cộng tác, hát cho các đoàn: Việt kịch Năm Châu, Nam Tình, Phước Chung…và nơi bà để lại nhiều vai diễn nhất là sân khấu Thanh Minh. Bà nổi tiếng với các vai chính trong các vở: Hồn bướm mơ tiên, Gió ngựa truy phong, Đêm dài vô tận, Nỗi lòng chị bếp, Trường hận Dương Quý Phi, Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt…

Bà không chỉ là nghệ sĩ sân khấu mà còn là một chiến sĩ cách mạng. Năm 1946, bà trở thành một cơ sở cách mạng hoạt động trong giới văn nghệ sĩ tại Sài Gòn. Tháng 11/1961, bà vào chiến khu chống Mỹ với chức danh Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng thời bà là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Ngày 20/02/1969, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đại biểu Quốc hội khóa VI. Bà đã được Nhà nước tặng thưởng: danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, truy tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Bà mất năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh.

76. TRẦN QUANG LONG (1941 - 1968)
Nhà thơ, Chiến sĩ cách mạng. Bút hiệu Thảo Nguyên, Chánh Sử, Trần Hòang Long, sinh ở Huế, quê quán làng Bát Tràng, Hà Nội.

Thuở nhỏ học ở Huế, tốt nghiệp khoa văn Đại học Sư phạm Huế, dạy học ở Quy Nhơn và Cần Thơ. Năm 1963- 1968, hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh, làm chủ tịch sáng lập Hội sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn. Có nhiều đóng góp trong phong trào báo chí chống Mỹ, chống bạo quyền Sài Gòn của tuổi trẻ thành thị. Là một nhà thơ giàu nhiệt tình yêu nước. Câu thơ:

Con sẽ vót nhọn thơ thành chông

Xuyên vào gan lũ giặc

Con sẽ mài thơ như kiếm săc

Chặt đầu văn nghệ tay sai…

Được coi như một “Tuyên ngôn nghệ thuật” của tuổi trẻ thành thị những năm 60 và 70.

Năm 1968, thóat ly ra vùng giải phóng, là thành viên của Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ vì hòa bình miền Nam. Ngày 11-10-1968, khi đang hoạt động cùng tổ công tác biệt phái bên cạnh Ban tuyên huấn Trung ương cục miền Nam (Tây Ninh) ông bị máy bay Mỹ oanh tạc và hi sinh.

Các tác phẩm: Thưa mẹ trái tim (thơ), Tiếng gọi Lam Sơn ( kịch), Vực thẳm và hi vọng (thơ), Bông cúc vàng (truyện ngắn), Sao rừng ( di cảo) về họat động các mạng, rồi kháng chiến.

Ông là gương mặt thơ tiêu biểu của lớp trẻ anh hùng trong phong trào đô thị miền Nam trong những năm đầu thập kỷ 60.

77. THANH NGA (1942 - 1978)

Nghệ sĩ Cải lương. Tên thật là Nguyễn Thị Nga. Quê Tây Ninh.

Bà vào nghề diễn viên cải lương năm 12 tuổi trên sân khấu Thanh Minh. Năm 1958, lúc 16 tuổi Thanh Nga đoạt giải Thanh Tâm triển vọng đầu tiên với vai Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới của soạn giả Kiên Giang, năm 1966 đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya. Sau năm 1975, bà diễn xuất sắc các vai: Trưng Trắc (Tiếng trống Mê Linh), Thái hậu Dương Vân Nga (Thái hậu Dương Vân Nga)... bà được xem là một nghệ sĩ cải lương “tài sắc vẹn toàn”, có khả năng lôi cuốn các bạn cùng diễn nhập vai đồng thời bà cũng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng. 

Bà mất năm 1978 và được truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (1984).

78. VÕ OANH (1890 - 1977)
Nhà văn, nhà yêu nước. Quê xã Văn Lâm, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Thủy, tỉnh Hà Tĩnh). 

Năm 1908, ông tham gia tích cực vào cuộc chống sưu thuế ở Nghệ Tĩnh nên bị thực dân Pháp bắt giam một thời gian. Ra tù, ông tiếp tục hoạt động chống Pháp trong lĩnh vực báo chí, văn học. Năm 1928-1929, ông là thành viên của tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng. Năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt giam, đày ra Côn Đảo. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông ra khỏi tù, nhưng năm 1946 ông lại bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo lần thứ hai, đến năm 1949 mới được trả tự do, ông vẫn tiếp tục hoạt động yêu nước trong lòng đô thị, sinh sống với nghề viết báo tại Sài Gòn. Năm 1966, ông ra vùng giải phóng, được cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Ông được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Ông mất năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh.

79. ÚT TRÀ ÔN (1919 - 2001)
Nghệ sĩ cải lương, tên thật Nguyễn Thành Út. Quê làng Đông Hậu, quận Trà Ôn, Cần Thơ. 

Vốn là người say mê cổ nhạc từ nhỏ, ông bắt đầu đi hát từ đầu thập niên 50. Những năm 1960, ông được báo chí và giới nghệ sĩ phong tặng là “đệ nhất danh ca miền Nam”. Về diễn xuất ông cũng nổi tiếng vì diễn được nhiều loại tuồng. Trước năm 1975, ông cộng tác với nhiều đoàn hát ở Sài Gòn. Sau năm 1975, ông cộng tác với Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang, một thời gian sau ông nghỉ, chỉ còn tham gia trên đài truyền hình, truyền thanh và tham gia giám khảo trong các cuộc thi ca cổ nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các vai diễn tâm đắc nhất của ông: Tào Tháo (Tam chiến Lữ Bố), chú Ba mõ-lết (Lỡ bước sang  ngang) - được nhà báo Trần Tấn Quốc bấy giờ ghi nhận là “vai tuồng vàng”, ông cò Quận 9 (Tuyệt tình ca), người em chồng (Tần Nương thất), ông Tám Khỏe (Người ven đô)… Một số đĩa hát xuất sắc của ông: Tôn Tẩn giả điên, Sầu vương biên ải, Tình anh bán chiếu, Gánh nước  đêm trăng…

Ông được phong tặng “Nghệ sĩ nhân dân” năm 1997.

80. XUÂN QUỲNH (1942 - 1988)

Nhà thơ. Tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1942, quê ở xã Lê Kha, huyện Hòai Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).

Tháng 2/1955, bà được tuyển vào đoàn văn công nhân dân Trung ương. Bà được đào tạo thành diễn viên múa, đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới năm 1959 tại Viên (Áo).

Năm 1962-1964, học ở trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khóa I) của Hội Nhà văn. Từ 1964-1978 bà lần lượt làm biên tập viên Báo Văn Nghệ, Nhà xuất bản Tác Phẩm mới. Bà là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa III). Bà có nhiều tác phẩm chọn lọc: Tơ tằm-chồi biếc (thơ, in chung), Hoa dọc chiến hào (thơ, in chung), Gió Lào, Cát trắng (thơ, 1974), Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978), Sân ga chiều em đi (thơ, 1984), Tự hát (thơ, 1984), Hoa cỏ may (thơ, 1989), Thơ Xuân Quỳnh (1992, 1994), Thơ tình Xuân Quỳnh  - Lưu Quang Vũ (1994), Cây trong phố - Chờ trăng (thơ, in chung), Bầu trời trong quả trứng (thơ thiếu nhi, 1982), Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985), Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi, 1981), Bến tàu trong thành phố (truyện thiếu nhi, 1984), Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986), Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995)

Bà đã được Giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam 1990 (tập thơ Hoa cỏ may), Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn 1982-1983.

81. TRỊNH CÔNG SƠN (1939 - 2001)

Nhạc sĩ, quê quán:  làng Minh Hương, tổng Vĩnh Trị, huyện Hương Trà, tại Đắc Lắc. Thân phụ là ông Trịnh Xuân Thoa tức Thanh (1915-1955), mẹ là bà Lê Thị Quỳnh.

 Thời niên thiếu sinh sống và học tập ở Huế, đến năm 1962 vào học 
trường Sư phạm Quy Nhơn. Năm 1964 đi dạy học ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Năm 1967, ông trốn lính, thôi làm nghề dạy học, về sống và sáng tác tại Huế, Đà Lạt, Sài Gòn. Sau ngày miền Nam hòan toàn giải phóng (30/4/1975), ông về Huế làm việc ở Hội Văn nghệ tỉnh rồi chuyển vào công tác ở TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Hội Âm nhạc Thành phố từ khóa I đến khóa III, phó Tổng biên tập phụ san Thế giới Âm nhạc (Hội Nhạc sĩ Việt Nam). Ông bắt đầu viết nhạc vào năm 1958 với tác phẩm đầu tiên là Ướt Mi. 

Sau hơn bốn mươi năm sáng tác, Trịnh Công Sơn để lại hơn 600 ca khúc mang đậm một phong cách riêng hết sức độc đáo trong âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ngoài âm nhạc, tác phẩm của ông còn gồm nhiều thể loại thuộc các lãnh vực thơ, văn và hội họa. Ông có tên trong tự điển bách khoa Pháp Encyclopédie de tous les pays du monde. Nhiều tác phẩm của ông giành được các giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước. 

Trịnh Công Sơn mất vào ngày 01/4/2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

82. NGUYỄN ĐÌNH THI (1924 - 2003)

Nhạc sĩ, Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, Ông sinh tại Luông Phabăng (Lào). Quê ở làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội. 
Bắt đầu viết sách, báo từ năm 1942 và hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên yêu nước, chống phát xít trong Hội văn hóa cứu quốc bí mật. Bị chính quyền Pháp bắt giam năm 1942 tại Hà Nội và năm 1944 tại Nam Định.

Năm 1945, ông dự Đại hội quốc dân Tân Trào là đại biểu văn hóa được cử vào Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Sau Cách mạng tháng Tám, năm 1946, ông được bầu làm đại biểu quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Ủy viên tiểu ban dự thảo hiến pháp, Ủy viên Ban thường trực quốc hội. Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc
Trong kháng chiến chống Pháp, là ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1952, vào quân đội, là cán bộ chính trị, cấp bậc chính trị viên, phó tiểu đoàn tại trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 cho đến hết chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ năm 1958 đến năm 1989 làm Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.

Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 2003 tại Hà Nội.

Các tác phẩm của ông gồm có:

Thể loại truyện: Xung kích (1951), Bên bờ sông Lô (tập truyện ngắn, 1957),Vào lửa (1966), Mặt trận trên cao (1967), Vỡ bờ (tập I năm 1962, tập II năm 1970) 

Thơ: Người chiến sỹ (1958), Bài thơ Hắc Hải (1958),Dòng sông trong xanh (1974), Tia nắng (1985) 

Kịch: Con nai đen, Hoa và Ngần, Giấc mơ, Rừng trúc, Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Tiếng sóng 
Nhạc: Người Hà Nội, Diệt phát xít 
Ông được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996. 

83. HOÀNG TRUNG THÔNG (1925 - 1993)

Nhà văn. Quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Ông tham gia cách mạng từ trước 1945 trong phong trào Việt Minh, từng đảm nhiệm các chức trách: cán bộ văn nghệ của khu ủy Liên khu IV, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên tiểu ban Văn nghệ Trung ương, thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ, báo Tác phẩm mới của Hội nhà văn Việt Nam, Giám đốc nhà xuất bản Văn học, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ thuộc Ban tuyên huấn Trung ương, Viện trưởng Viện Văn học (1976 - 1985).

Những tác phẩm chính của Ông:

Tiểu luận phê bình: Chặng đường mới của văn học chúng ta (1961), Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống (1979).

Thơ: Quê hương chiến đấu (1955), Đường chúng ta đi (1960), Những cánh buồm (1960), Đầu sóng (1968), Trong gió lửa (1971), Như đi trong mơ (1977), Chiến công tuổi thơ (1983).
84. ANH THƠ: ( 1921 - 2005)

Nhà thơ nổi tiếng, tên thật là Vương Kiều Ân, sinh ra tại thị xã phủ Lạng Thương nằm bên bờ sông Thương, tỉnh Bắc Giang.

Bà xuất hiện trong phong trào thơ mới và là nhà thơ nữ đầu tiên đoạt giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939 với tập Bức Tranh Quê - được ví như một bức tranh tĩnh vật bằng thơ trước cách mạng. Tác phẩm chính của bà gồm có: Bức Tranh Quê (thơ - 1941), Răng đen (tiểu thuyết - 1942), Cuối Mùa Hoa (thơ), Từ Bến Sông Thương (hồi ký), Tiếng Chim Tu Hú, Bên Dòng Chia Cắt (hồi ký văn học)…

Năm 1945, bà tham gia cách mạng. Từng là Bí thư huyện Hội phụ nữ 4 huyện: Việt Yên, Lục Ngạn, Bắc Sơn, Hữu Lũng. Sau đó là Thường vụ Tỉnh Hội phụ nữ hai tỉnh: Bắc Giang và Lạng Sơn; từ 1957 là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa 1 và 2); Từ 1971 đến 1975 công tác tại tạp chí Tác phẩm mới; ủy viên Thường vụ Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật
Bà mất năm 2005, tại Hà Nội.
85. LÊ VĂN THỚI (1917 - 1983)
Nhà khoa học - Giáo sư, Tiến sĩ hóa học. Quê ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

Ông đậu tú tài ở Việt Nam, được học bổng sang Pháp du học và tốt nghiệp cử nhân khoa lý, hoá năm 1942. Năm 1943, ông đậu thủ khoa kỳ thi kỹ sư hoá học. Năm 1947, đỗ Tiến sĩ quốc gia, hạng tối ưu. Từ 1947 đến 1958 ở Pháp ông phụ trách việc khảo cứu các đề tài về hoá học hữu cơ. Năm 1958, về nước ông là giáo sư Đại học Khoa học Sài Gòn, nghiên cứu hoá học hiện đại. Cùng một số nhà khoa học tên tuổi, ông thành lập Ủy ban soạn thảo danh từ chuyên môn. Ông cũng sáng lập tủ sách Lê Văn Thới, chuyên xuất bản các sách nghiên cứu khoa học. Năm 1975, sau giải phóng, ông là Chủ tịch Hội Trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh và là giáo sư trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, cộng tác viên của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Thành phố.

Ông mất năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh.

86. NGUYỄN VĂN THƯƠNG (1919 - 2002)

Giáo sư, Nhạc sĩ, Nghệ sĩ nhân dân, quê quán Thừa Thiên-Huế.

Thuở nhỏ ông học đàn nguyệt và tự học ký xướng âm qua sách của Pháp. Năm 1936, tốt nghiệp Quốc học Huế, ông viết bài Trên sông Hương, cũng là một trong những tác phẩm tân nhạc đầu tiên ở Huế.

Năm 1939, ông ra Hà Nội học. Trong những năm đó ông đã sáng  tác một số nhạc phẩm, trong đó có nhạc phẩm Đêm đông.

Năm 1942, ông vào làm việc ở Trung tâm Bưu điện Sài Gòn.

Trong Kháng chiến chống Pháp, ông làm công tác tuyên truyền ở mặt trận Bình Trị Thiên. Bài hát Bình Trị Thiên khói lửa của ông ra đời và gây được ấn tượng mạnh mẽ. Hòa bình lập lại, ông tập kết ra Bắc và là một trong những nhạc sĩ đầu tiên soạn nhạc cho các điệu múa chuyên nghiệp: kịch múa Tấm Cám, Múa ô, Chàm rông... ông viết nhiều tác phẩm về đề tài Kháng chiến chống Mỹ cứu nước gồm những ca khúc, hợp xướng gây ấn tượng như: Bài ca Việt - Lào, Dâng Người tiếng hát mùa xuân, Gửi Huế giải phóng, hợp xướng Dân ta đánh giặc anh hùng, Tiến lên toàn thắng ắt về ta... Ông từng là trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật của hầu hết các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi biểu diễn ở nước ngoài.
Ông còn nổi tiếng với những tác phẩm khí nhạc như Lý hòai nam (độc tấu sáo trúc, cùng Ngọc Phan), Buôn làng vào hội, Quê hương (cùng Hòang Dương). Sau khi đi học ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ông viết nhiều tác phẩm khí nhạc khác như Ngày hội non sông độc tấu sáo trúc và bộ gõ, Rhapsodie số 2 cho đàn T’rưng và dàn nhạc giao hưởng, Trở về đất mẹ cho violoncelle và piano... đặc biệt là giao hưởng thơ Đồng khởi của ông đã từng được trình diễn lần đầu tại Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1971.

Sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục sáng tác và viết nhiều cuốn sách về âm nhạc. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhạc viện Hà Nội
Ông được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2001. Ông mất năm 2002 thành phố Hồ Chí Minh.
87. NGUYỄN GIA TRÍ (1908 - 1993)
Danh họa. Quê ở xã Trường An, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).
Ông là sinh viên của trường Indochina Fine Arts College (Mĩ thuật Đông Dương) (1931-1936), là người đi đầu trong việc chuyển những bức tranh sơn mài mỹ nghệ truyền thống thành những tuyệt phẩm nghệ thuật, được mệnh danh là "Vua sơn mài". 

Là một trong những hoạ sĩ hàng đầu có những đóng góp cho những bước khởi nguyên và sự phát triển của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Ông cùng với Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn là bốn cây đại thụ của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam (nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn).

Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng đi đầu trong việc tạo ra một khuynh hướng nghệ thuật mới cho Việt Nam, với những đường nét vẽ thanh lịch và những tư tưởng mới về nghệ thuật sơn mài. Ông phối hợp lối in khắc với những phương thức sơn mài mới, đồng thời áp dụng các nguyên tắc cấu trúc tranh vẽ phương Tây, để tạo những bức họa hiện đại mang đầy tính chất dân tộc. Những tác phẩm của ông có thể tìm thấy trong viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và  Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm 1960 - 1970, nghệ thuật của ông có xu hướng thiên sang trừu tượng. Tuy vậy, cuối đời ông lại trở về với thế giới lãng mạn đầy mộng mơ của những năm 40: bức tranh Bắc, Trung, Nam.

Ông còn là một nhà biếm hoạ sắc sảo, bút danh Raitơ (Right) với những tranh châm biếm chính quyền thực dân Pháp và đám quan lại phong kiến tay sai trên báo Phong hoá, báo Ngày nay. Ông là nhà đồ hoạ nổi tiếng với những tranh khắc gỗ màu mang đậm màu sắc dân gian
Ông mất ngày 20/6/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những đóng góp của ông cho một khuynh hướng mới của nền hội họa Việt Nam. Đó là một bút pháp và phong cách riêng trong nghệ thuật sơn mài.

88. NGUYỄN ĐÌNH TỨ (1932 - 1996)
Nhà vật lý hạt nhân, một trụ cột của nền khoa học Việt Nam. Quê ở xã 
Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh..

Ông là cộng tác viên, người lãnh đạo tập thể khoa học quốc tế thuộc phòng thí nghiệm Năng lượng cao (LVE) ở một trung tâm nghiên cứu quốc tế nổi tiếng - Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân tại Dubna (Liên Xô). 

Ông từng là Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, Thứ trưởng (tháng 4 - 6/1976) rồi Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (tháng 6/1976 - 2/1987), Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Bí thứ trung ương Đảng, Trưởng ban khoa giáo trung ương Đảng. Tại đại hội Đảng lần thứ VIII, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị nhưng mất ngay trong đại hội. 

Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ cao cho cụm công trình: “Nghiên cứu tương tác của các hạt cơ bản và hạt nhân ở năng lượng cao và phát hiện phản hạt hyperon sigma âm”. 

89. DIỆP MINH TUYỀN (1941 - 1997):

Nhạc sĩ. Ông sinh ra tại thành phố Mỹ Tho. Năm 6 tuổi, ông theo cha, mẹ lên Sài Gòn. 

Ông đam mê nhạc từ nhỏ. Năm 1950, ông theo mẹ vào chiến khu Đồng Tháp Mười và đã tham gia biểu diễn văn nghệ tại đơn vị mẹ của ông. Từ đó ông bắt đầu ảnh hưởng bởi những ca khúc kháng chiến. Năm 1952, ông theo cha về phân liên khu miền Tây ở rừng U Minh. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và học ở trường học sinh miền Nam. Tuy học ở trường Đại học Tổng hợp Văn nhưng ông vẫn tiếp tục chơi nhạc và ông được biết đến với vai trò nhạc sĩ hơn là thi sĩ.

Sau năm 1975, Diệp Minh Tuyền công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ năm 1979, Diệp Minh Tuyền viết nhiều ca khúc như: Bài ca người lính, Nếu em là bờ xa, Giã từ cành phượng vĩ … Và đặc biệt là bài “Hát mãi khúc quân hành” được giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang năm 1984.

Ông từng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh kiêm Tổng biên tập tạp chí Sóng nhạc. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn Tp. Hồ Chí Minh. Ông được trao tặng nhiều giải thưởng âm nhạc của Tp. Hồ Chí Minh và là tác giả của nhiều bài phê bình âm nhạc, văn hóa.

Ông mất ngày 21/11/1997 tại Tp. Hồ Chí Minh.
 
90. DƯƠNG QUANG TRUNG (1928 - 2013)
Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Viện sĩ Viện Hàn lâm phẫu thuật Pháp, Tiến sĩ y khoa. Sinh ngày 3-9-1928, quê quán An Xuyên - Cà Mau. 

Thuở nhỏ ông học trung học tại Sài Gòn. Năm 1948, ông sang Pháp du học và tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Đại học y khoa Bordeaux vào năm 1958.

Năm 1960, ông về nước làm Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật phổi Viện chống lao TW-Hà Nội. 

Năm 1964, ông tình nguyện đi vào chiến trường B2 Nam Bộ. Từ năm 1965 đến 1975, ông là Ủy viên Ban Bảo vệ sức khỏe của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Ban Trí vận Mặt trận Khu Sài Gòn - Gia Định. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông là Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy Ban Quân quản  Khu Sài Gòn - Gia Định. Từ tháng 3 năm 1976 đến tháng 3 năm 1981, ông là Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1981 đến năm 1987, ông là Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1989 đến 2002, ông là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch). Năm 2004, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Tổng Hội Y Dược học Việt Nam - Đại diện lãnh đạo Tổng Hội tại khu vực phía Nam. Năm 2007, ông là Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ trẻ em. 

Với những công lao to lớn của ông cho sự nghiệp y tế nước nhà, ông đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì sức khỏe nhân dân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng danh hiệu Anh hùng lao động (2003), Thầy thuốc nhân dân (1995), và nhiều phần thưởng cao               quí khác. 

Ông mất năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

91. TRẦN QUỐC VƯỢNG (1934 - 2005)
Giáo sư Sử học. Ông sinh tại Kinh Môn, Hải Dương. Quê làng Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Năm 1956, ông tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Sử - Địa trường Đại học Văn khoa Hà Nội và được giữ làm cán bộ giảng dạy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1980, ông được phong hàm giáo sư. Các chức vụ đã đảm nhiệm: chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, Đại học Tổng hợp Hà Nội; giám đốc Trung tâm nghiên cứu Liên văn hoá-Lịch sử, trưởng bộ môn Văn hoá học, khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; phó tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hoá ẩm thực Việt Nam, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghề truyền thống Việt Nam, tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, chủ tịch đầu tiên của Hội Sử học Hà Nội...

Ông có hơn 30 đầu sách đã xuất bản:

· Sách chuyên khảo: phiên dịch và chú giải Việt sử lược (khoảng thế kỷ 14, đây là bộ sách sử xưa nhất do người Việt viết còn truyền lại); chủ biên bộ Danh nhân Hà Nội (2 tập); đồng tác giả Hà Nội ngàn xưa (cùng Vũ Tuân Sán); đồng tác giả Mùa xuân và phong tục Việt Nam (cùng Lê Văn Hảo, Dương Tất Từ); Theo dòng lịch sử ; Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá; Văn hoá Việt Nam - tìm tòi và suy ngẫm … 

· Sách giáo khoa: Cơ sở khảo cổ học, Cơ sở văn hoá VN, Lịch sử  Việt Nam... 

· Ngoài ra, ông còn viết hàng trăm bài nghiên cứu đăng ở các báo và tạp chí trong và ngoài nước. 

Ông được xem là một trong "tứ trụ” của sử học Việt Nam đương đại. Năm 2012 , Ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Ông mất năm 2005, tại Hà Nội.

IV. NHÂN VẬT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: (08 tên)

92. ALLBERT BRUCE SABIN (26/8/1906 - 03/3/1993). 

Bác sĩ, nhà nghiên cứu y học người Mỹ gốc Ba Lan, ông nổi tiếng về sáng chế thành công vắc-xin bại liệt đường uống.

Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1906 tại Białystok, Nga (nay thuộc Ba Lan), và qua Mỹ với gia đình năm 1921. Năm 1930, ông nhập quốc tịch Mỹ. Sabin lấy bằng bắc sĩ y khoa từ Đại học New York vào năm 1931. Ông tập về nội khoa, bệnh học, và ngoại khoa tại Bệnh viện Bellevue ở Thành phố New York từ 1931 đến 1933. Năm 1934, ông làm nghiên cứu tại Học viện Y học Dự phòng Lister (Lister Institute of Preventive Medicine) tại Anh, sau đó gia nhập Học viện Nghiên cứu Y khoa Rockefeller (Rockefeller Institute for Medical Research), nay là Đại học Rockefeller. Trong thời này ông bắt đầu chú ý lắm về nghiên cứu y khoa, nhất là về bệnh nhiễm trùng. Năm 1939, ông qua Bệnh viện Trẻ em Cincinnati (Cincinnati Children's Hospital) tại Cincinnati, Ohio. Trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ hai, là trung tá trong Bộ Quân y Hoa Kỳ và giúp phát triển những vắc-xin chống sốt xuất huyết Dengue và viêm não Nhật Bản. Vào năm 1946, để giữ sự liên hiệp với Bệnh viện Trẻ em, ông cũng trở thành giám đốc về Nghiên cứu Nhi khoa tại Đại học Cincinnati.

93. CHE GUEVARA (1928-1967)
Che Guevara Ernesto  Guevara De La Serna,  nhà cách mạng Mác-xít nổi tiếng người Argentina. Thường được biết đến với tên Che Guevara (phiên âm là Chê Ghê-va-ra), là thầy thuốc, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Tháng 12/1956 cùng với Phiđen Caxtrô và quân đội cách mạng đổ bộ lên CuBa.  Năm 1957 Chỉ huy đội du kích. Đội quân do Che Guevara chỉ huy đã đánh thắng quân của Batitxta tại Thành phố Xanta Clara, là một trong những đội quân đầu tiên tiến vào Habana. Năm 1959 - 1965 Giám đốc Nhà phát triển công nghiệp Cu ba, Chủ tịch Ngân hàng nhà nước, bộ trưởng công nghiệp. Năm 1965 bí mật rời Cu ba đi tham gia cách mạng ở một số nước Mĩ Latinh. Năm 1966 - 1967 chỉ huy đội du kích ở Bôlivia. Ngày 8.10.1967 trong trận chiến đấu cuối cùng tại Iurô với tiểu đoàn đặc biệt do CIA huấn luyện. Che Guevara bị thương vẫn cùng một đội viên du kích ở lại yểm hộ cho đồng đội rút lui. Che Guevara bị bắt và bị sát hại. Bộ quân phục đẫm máu của Che Guevara đươc nhân dân vùng Van Grăngđê ở Bôlivia cất giữ làm bảo vật. Trên đồi ở Xanta Clara (Cuba) có đài kỷ niệm Che Guevara. Che Guevara là chiến sĩ cách mạng quốc tế nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng chiến cách mạng của nhân dân Việt Nam.

94. JEAN BAPTISTE LOUIS PIERRE (1833 - 1905). 

Jean Baptiste Louis Pierre là người sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn (được cho phép xây dựng theo Nghị định ngày 23 tháng 3 năm 1864 của Đề đốc De La Grandière, còn có tên gọi là Vườn Bách Thảo tại Sài Gòn).  
Jean Baptiste Louis Pierre là một nhà thực vật học suốt đời tận tụy cho sự nghiệp khoa học. Nhờ ông, nhiều cây rừng tự nhiên được tồn tại, một số loài cây đại mộc từ các lục địa khác được du nhập, một số cây ăn trái thuộc khu vực Đông Nam Á được ươm trồng, để từ đây cho ra đời những giống cây trái ngon.

Trong 12 năm phụ trách Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1865 - 1877), ông còn để lại một di sản quý giá nữa, đó là bộ sưu tập hơn 100.000 tiêu bản hiện được lưu giữ tại Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hố Chí Minh và hàng ngàn cây cổ thụ trên các đường phố khu trung tâm, trong công viên Tao Đàn...  

95. HÔ-XÊ MÁC-TI (28/1/1853 - 19/5/1895).

Hô-xê Mác-ti sinh ra tại thủ đô La Ha-ba-na trong một gia đình đốc học nguyên gốc Va-len-xi-a (Tây Ban Nha) mới đến nhập cư tại Cu-ba. Tháng 9-1879, Mác-ti một lần nữa bị chính quyền thực dân bắt giam và trục xuất ra khỏi Cu-ba. Cuộc lưu đày thứ hai của Mác-ti bắt đầu từ thời điểm đó, ông sang Tây Ban Nha, rồi chuyển đến Pháp và Niu Oóc (Mỹ) năm 1880.

Năm 1892, Mác-ti sáng lập Đảng Cách mạng Cu-ba, được bầu giữ trọng trách cao nhất trong ban lãnh đạo Đảng và gấp rút hòan tất các công việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hậu cần, lực lượng... cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Ngày 29-1-1895, lệnh khởi nghĩa được truyền về Cu-ba; 2 ngày sau, lãnh tụ Mác-ti trở về đất nước và ngày 25-3 công bố Tuyên ngôn Montecristi, cương lĩnh của cuộc chiến tranh 1895 và cách mạng giải phóng dân tộc Cu-ba. Ngày 19-5, Mác-ti anh dũng hy sinh tại Dos Rios trong một cuộc chiến đấu không cân sức với lực lượng của chính quyền thực dân, để lại một di sản tư tưởng và sự nghiệp cách mạng vĩ đại cho nhân dân Cu-ba và các dân tộc Mỹ la-tinh khác. 

Hô-xê Mác-ti là người kế tục và nâng tầm chủ nghĩa Mỹ la-tinh lên đỉnh cao mới với ba cống hiến quan trọng. Một là, luận chứng về sự song song tồn tại trong thế đối lập nhau của hai “châu Mỹ”: Bắc Mỹ ăng-lô - Xắc-xông TBCN, bóc lột và xâm lược đối lập với Mỹ la-tinh kém phát triển, bị bóc lột và bị nô dịch... làm cho chủ nghĩa Mỹ la-tinh, vốn mang tính chất cách mạng và giải phóng, nay đồng nghĩa với chủ nghĩa chống đế quốc. Thứ hai là lý luận về chiến tranh cách mạng như con đường tất yếu của các dân tộc Mỹ la-tinh trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc Mỹ cuối thế kỷ XIX, củng cố chủ nghĩa Mỹ la-tinh trên tư cách chủ nghĩa Mỹ la-tinh chiến đấu. Thứ ba là tư tưởng, chiến lược xây dựng ở các quốc gia Mỹ la-tinh một chế độ xã hội “của tất cả và vì hạnh phúc của tất cả mọi người”, khác về bản chất so với chế độ xã hội Bắc Mỹ. Như vậy là, vốn mang nội dung phi thực dân hóa từ buổi ra đời, chủ nghĩa Mỹ la-tinh giai đoạn Mác-ti lần đầu tiên đề cập khuynh hướng phi Tư bản Chủ nghĩa của sự phát triển chính trị và kinh tế - xã hội ở khu vực.
96. KOVALEVSKAYA (1850 - 1891)
Sofia Vasilyevna Kovalevskaya là nhà nữ toán học lớn của Nga, với nhiều đóng góp quan trọng cho các ngành thống kê, phương trình vi phân và cơ học, và là người phụ nữ đầu tiên được trao học hàm giáo sư toàn diện ở Bắc Âu. Tên của bà cũng được đặt cho giải thưởng khoa học dành cho những tập thể, cá nhân nữ có đóng góp to lớn cho nền khoa học ở Việt Nam.

97. MARIE CUIRIE (07/11/1867 - 04/7/1934).

Marie Cuirie - Marie Skłodowska - Curie Nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tiên phong về tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Marie Curie là giảng viên đại học nữ đầu tiên tại Đại học Paris (Sorbonne), và vào năm 1995 thi thể của bà được mai táng tại điện Panthéon ở Paris vì những đóng góp to lớn cho nhân loại. Ngoài việc phụng sự khoa học, bà Marie Curie còn là một nữ công dân có lòng ái quốc nhiệt thành, không những đối với Quê hương mà còn với cả Tổ quốc mà bà nhìn nhận. Bà Marie Curie quả là nhân vật đã thực hiện hòan toàn câu nói của Đại Văn hào người Pháp Victor Hugo: “Phụng sự Tổ Quốc mới chỉ là một nửa. Nửa kia là phụng sự Nhân loại”.

98. NÊRU.J - JAWAHARLÃL NEHRU (1889 - 1964).

Nhà hoạt động chính trị Ấn Độ, người cộng tác xuất sắc của Ganđi M. K. (M. K.Gandhi) trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Thủ lĩnh Đảng Quốc đại, thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ độc lập (1947). Đề xướng đường lối chiến lược phát triển nền kinh tế - xã hội của nước cộng hòa. Là một trong những người đề ra 10 nguyên tắc chung sống hòa bình tại hội nghị Băngđung (Bandung; 1955) và khởi xướng Phong trào các Nước Không liên kết. Ông được coi là nhà kiến trúc xã hội mới của nhân dân Ấn Độ. Là người cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập tình đoàn kết thân thiết giữa Việt Nam và Ấn Độ.
99. ROBERT KOCH (11/12/1843 - 27/5/1910).
Heinrich Hermann Robert Koch  Bác sĩ và nhà sinh học người Đức. Ông nổi tiếng như một người đã tìm ra trực khuẩn bệnh than (1877), trực khuẩn lao (1882) và vi khuẩn bệnh tả (1883) đồng thời là người đã phát biểu nguyên tắc Koch. Ông đã được trao giải Nobel dành cho Sinh lý và Y học cho các công trình về bệnh lao vào năm 1905. Ông cũng được coi là một trong số những người đặt nền móng cho vi khuẩn học.

V. ĐỊA DANH (02 tên)
100. SA HUỲNH
Văn hóa Khảo cổ. Sa Huỳnh là một địa danh ở cực nam của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc thôn Phú Khương, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ. Di tích Phú Khương được người Pháp phát hiện năm 1909; khai quật năm 1923.  Văn hoá Sa Huỳnh là khái niệm chỉ hệ thống các di tích tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh, chứa đựng nền văn hoá vật chất từ sơ kỳ đồng thau đến sơ kỳ đồng sắt, được phân bố từ Quảng Bình đến Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có niên đại từ cuối thiên niên kỷ thứ II đến nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, tức cách ngày nay khoảng 3.000 năm.

Nền văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với: Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa  Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam. Sự phong phú và đa dạng của các bộ sưu tập công cụ sản xuất bằng đá, đồng và sắt được phát hiện ở đây đã cho thấy cư dân Sa Huỳnh có một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa, trồng màu và nghề đánh bắt hải sản ở biển phát triển kéo theo sự phát triển của các ngành nghề thủ công khác, trong đó rõ nét nhất là nghề chế tác đá, kim khí và nghề làm đồ gốm. Sự phong phú về các loại hình công cụ sản xuất, đồ trang sức, chứng tỏ cư dân Sa Huỳnh xưa đã đạt đến trình độ cao về kỹ thuật và thẩm mỹ, là nền văn hóa bản địa của một cư dân nông nghiệp sớm, đã đạt được trình độ văn hóa cao. Văn hóa Sa Huỳnh đã tiếp biến nhuần nhuyễn và lan tỏa mạnh mẽ đối với các nền văn hóa khác trong nước và khu vực Đông Nam Á.

101. CÁT TIÊN
Di chỉ khảo cổ. Cát Tiên là tên gọi quần thể di chỉ khảo cổ được phát hiện từ năm 1985, đến nay khu di chỉ khảo cổ học Cát Tiên được giới khoa học (lịch sử, khảo cổ học...) khẳng định đây là một khu thánh địa, quần thể di sản văn hóa lớn của Việt Nam. Khu di chỉ Cát Tiên kéo dài trên 10 km nằm dọc theo hệ thống sông Đạ Đờng - Đồng Nai với rất nhiều gò đồi. Toàn bộ khu di tích này thuộc địa phận kéo dài từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ, trong đó mật độ di chỉ khảo cổ tập trung dày đặc ở khu vực xã Quảng Ngãi thuộc huyện vùng sâu 
vùng xa Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Nam Tây Nguyên. 

Qua 8 lần khai quật khảo cổ từ năm 1994 đến năm 2006, các nhà khoa học đã làm xuất lộ nhiều thành phần kiến trúc khác nhau, thu thập được hàng ngàn hiện vật chất liệu vàng, bạc, thạch anh. bao gồm: các vị thần (Brahma, Uma, Siva…), các tu sĩ, các vật, con vật linh (lưỡi tầm sét, ốc, rùa, bò Nadin, voi…), Hoa sen, chữ Phạn, Yoni… chất liệu đồng bao gồm: các loại công cụ, đồ dùng sinh hoạt, mảnh tượng, trang sức, nhạc cụ…. và vật liệu kiến trúc gạch, mi cửa tháp (trán cửa) bằng đá.Theo nhận định của các nhà khoa học thì đây là một quần thể phế tích kiến trúc khá đặc sắc của một Thánh địa Bàlamôn giáo, của một vương quốc cổ trong lịch sử, chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo tồn tại vào khoảng thế kỷ IV - XIX sau Công nguyên./.
                                      ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỬ DỤNG TRONG VIỆC BIÊN SOẠN
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